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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên gói thầu: Mua sắm dụng cụ và trang phục tập luyện thường xuyên, thi 
đấu giải cho Huấn luyện viên, Vận động viên 

- Tên dự toán: Mua sắm dụng cụ và trang phục tập luyện thường xuyên, thi 
đấu giải cho Huấn luyện viên, Vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao 

- Chủ đầu tư: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đồng Nai 
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.  
- Hình thức lực chọn nhà thầu: Đấu thẩu rộng rãi qua mạng (một giai đoạn 

một túi hồ sơ) 
- Loại hợp đồng: Trọn gói 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày 

- Quy mô của gói thầu: Cung cấp hoàn chỉnh, đồng bộ sản phẩm, bảo hành 
hàng hóa theo quy định và theo cam kết của nhà thầu; 

- Địa điểm cung cấp: Tỉnh Đồng Nai 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

- Nhà thầu đính kèm bảng giá chào chi tiết đủ các danh mục theo bảng 
sau: 

STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
A DỤNG CỤ TẬP LUYỆN THƯỜNG XUYÊN   

I 

TRANG THIẾT BỊ 
TẬP LUYỆN VÀ THI 
ĐẤU CHUNG CÁC 
MÔN 

Thành phần: 783 VĐV, 145 HLV     

1 Quần áo cộc 

Chất liệu: Vải thun co giãn, mềm mại, 
thoáng mát 
Thiết kế: Quần short ngắn kết hợp với 
áo thun thể thao ngắn tay (T-shirt) 
Loại: Hàng gia công trong nước. Xuất 
xứ: Việt Nam 

Bộ 1.856 

2 Giầy tập thể lực 

Chất liệu: Vải Wi Fly-knit thoáng khí, 
co giãn vừa phải, giữ chân khô ráo, 
hạn chế mùi hôi 
Đế: EVA siêu nhẹ, đàn hồi tốt, giảm 
chấn, bảo vệ khớp gối và cổ chân; đế 
ngoài bền, chống trơn trượt 
Nơi sản xuất: Việt Nam 

Đôi 1.856 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 

3 Tất 

Chất liệu: 65% cotton, 35% sợi tổng 
hợp (polyester, spandex) 
Đặc tính: Thấm hút cao, giữ chân luôn 
khô thoáng, an toàn cho sức khỏe. Co 
giãn tốt, ôm sát chân, không gây khó 
chịu khi vận động 
Loại: Hàng gia công trong nước, Xuất 
xứ: Việt Nam 

Đôi 5.568 

4 Khăn tắm 

Khăn tắm Cotton  
Chất liệu: 100% coton 
Kích thước: 60x120cm. Trọng lượng 
sản phẩm: 230 gram. 
 Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 1.856 

5 Túi xách thi đấu 

Chất liệu: Vải Poly cao cấp, chống 
thấm nhẹ 
Kích thước: 45.5 × 30.5 × 21 cm 
Thiết kế: 5 ngăn chứa rộng rãi. Khóa 
kéo: Răng nhựa bền, đầu khóa kim 
loại kết hợp tay kéo dây dù – kéo 
mượt, chắc chắn. Quai đeo vai 3 lớp: 
Bền, êm, thoáng khí – hỗ trợ mang vác 
lâu dài. Lưng balo: Đệm xốp, vải lưới 
thoáng khí, giúp định hình chắc chắn 
và giữ form. Đáy túi: Vải bền, có lớp 
đệm và phủ sơn keo chống thấm mặt 
trong. Quai xách tay chắc chắn, tiện 
treo/mang. Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 928 

6 Quần áo gió 

Chất liệu: Vải dù hoặc vải gió nhẹ, có 
khả năng chống thấm nước và gió hiệu 
quả. 
Loại: Hàng gia công trong nước. Xuất 
xứ: Việt Nam. 

Bộ 928 

II 

TRANG THIẾT BỊ 
TẬP LUYỆN VÀ THI 
ĐẤU CÁC MÔN THỂ 
THAO 

Thành phần 634 VĐV, 116 HLV     

1 Điền kinh Thành phần: 57 VĐV, 11 HLV     

1.1 
Các nội dung cự ly 
ngắn, chạy vượt rào, 
nhảy xa - 3 bước 

Thành phần: 27 VĐV, 05 HLV     

1.1.1 Giày đinh chạy 

Chất liệu: Vải thoáng khí cao cấp, kết 
hợp với đế nhựa cứng siêu nhẹ, có gắn 
đinh chuyên dụng giúp tăng độ bám 
đường và hỗ trợ bứt tốc hiệu quả. 
Thiết kế tối ưu hóa cho các môn điền 
kinh như chạy cự ly ngắn, trung bình 
và dài. 
Đinh giày làm từ hợp kim chất lượng 
cao, giúp gia tăng lực đẩy và giảm ma 

Đôi 27 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
sát. 
Trọng lượng nhẹ, form ôm chân giúp 
vận động viên di chuyển linh hoạt và 
thoải mái trong suốt quá trình thi đấu. 

1.1.2 Quần áo thi đấu 

Chất liệu: Vải thun co giãn pha 
polyester cao cấp, siêu nhẹ, thấm hút 
mồ hôi tốt, tạo cảm giác thoải mái tối 
đa cho vận động viên khi thi đấu. 
Thiết kế thể thao chuyên dụng, ôm 
gọn cơ thể, hỗ trợ tối ưu hiệu suất vận 
động. 
Chất liệu đàn hồi tốt, không gây kích 
ứng da khi hoạt động cường độ cao. 
Đường may chắc chắn, co giãn theo 
chuyển động, giúp vận động viên thi 
đấu linh hoạt. 

Bộ 27 

1.1.3 Giày khởi động 

Chất liệu: TEXTILE + TPU siêu nhẹ – 
phần thân giày làm từ vải dệt thoáng 
khí, kết hợp cùng đế TPU dẻo dai, tạo 
sự êm ái và linh hoạt khi di chuyển. 
Thiết kế chuyên dụng hỗ trợ vận động 
viên trong giai đoạn khởi động và 
luyện tập nhẹ. 
Đế giày đàn hồi, chống trơn trượt, 
giúp tăng độ bám và đảm bảo an toàn 
khi chạy bộ. 
Form ôm chân, nhẹ và thoáng khí, hạn 
chế nóng bí khi sử dụng lâu. 
Phù hợp sử dụng trên sân vận động, 
đường chạy, hoặc luyện tập thể lực 
ngoài trời. 

Đôi 27 

1.2 
Các nội dung cự ly 
trung bình, dài và 
chướng ngại vật 

Thành phần: 30 VĐV, 06 HLV     

1.2.1 Giày đinh 

Chất liệu: Vải thoáng khí cao cấp, kết 
hợp với đế nhựa cứng siêu nhẹ, có gắn 
đinh chuyên dụng giúp tăng độ bám 
đường và hỗ trợ bứt tốc hiệu quả. 
Thiết kế tối ưu hóa cho các môn điền 
kinh như chạy cự ly ngắn, trung bình 
và dài. 
Đinh giày làm từ hợp kim chất lượng 
cao, giúp gia tăng lực đẩy và giảm ma 
sát. 
Trọng lượng nhẹ, form ôm chân giúp 
vận động viên di chuyển linh hoạt và 
thoải mái trong suốt quá trình thi đấu. 

Đôi 30 

1.2.2 Quần áo thi đấu 
Chất liệu: Vải thun co giãn pha 
polyester cao cấp, siêu nhẹ, thấm hút 
mồ hôi tốt, tạo cảm giác thoải mái tối 

Bộ 30 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
đa cho vận động viên khi thi đấu. 
Thiết kế thể thao chuyên dụng, ôm 
gọn cơ thể, hỗ trợ tối ưu hiệu suất vận 
động. 
Chất liệu đàn hồi tốt, không gây kích 
ứng da khi hoạt động cường độ cao. 
Đường may chắc chắn, co giãn theo 
chuyển động, giúp vận động viên thi 
đấu linh hoạt. 
Phù hợp cho thi đấu các nội dung điền 
kinh: chạy, nhảy, ném… 

1.2.3 Giày khởi động 

Chất liệu: TEXTILE + TPU siêu nhẹ – 
phần thân giày làm từ vải dệt thoáng 
khí, kết hợp cùng đế TPU dẻo dai, tạo 
sự êm ái và linh hoạt khi di chuyển. 
Thiết kế chuyên dụng hỗ trợ vận động 
viên trong giai đoạn khởi động và 
luyện tập nhẹ. 
Đế giày đàn hồi, chống trơn trượt, 
giúp tăng độ bám và đảm bảo an toàn 
khi chạy bộ. 
Form ôm chân, nhẹ và thoáng khí, hạn 
chế nóng bí khi sử dụng lâu. 
Phù hợp sử dụng trên sân vận động, 
đường chạy, hoặc luyện tập thể lực 
ngoài trời. 

Đôi 30 

2 Taekwondo Thành phần: 09 VĐV, 03 HLV     

2.1 Áo giáp thường 

Chất liệu: Vỏ ngoài: Vải bạt tổng hợp 
hoặc da PU nhẹ, bền, chịu va đập tốt. 
Lớp đệm trong: Mút EVA hoặc cao su 
non giúp giảm chấn hiệu quả. 
Hàng gia công. Nơi sản xuất: Việt 
Nam 

Chiếc 18 

2.2 
Mũ bảo vệ thi đấu 
thường 

Chất liệu: Da bền, chịu lực tốt 
Thiết kế ôm sát đầu, bảo vệ hiệu quả 
vùng trán, thái dương và phần sau đầu 
Dây đai điều chỉnh dễ dàng, cố định 
chắc chắn khi thi đấu hoặc tập luyện 

Chiếc 9 

2.3 Găng tay 

Chất liệu: Da bền, chắc, chịu lực tốt 
Thiết kế ôm sát bàn tay, bảo vệ các 
khớp và mu bàn tay khỏi chấn thương 
trong quá trình tập luyện 
Đệm lót êm, hấp thụ lực đấm, giảm 
tổn thương 
Dây đeo chắc chắn giữ găng tay cố 
định, không bị tuột khi luyện tập 

Đôi 3 

2.4 Bảo vệ tay chân 

Chất liệu: Da bền chắc, chịu lực tốt, 
bảo vệ hiệu quả khi va chạm 
Bảo vệ bàn tay, cổ tay, cổ chân và mu 
bàn chân khỏi chấn thương trong quá 

Bộ 3 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
trình tập luyện và thi đấu 
Thiết kế ôm sát, có dây đeo hoặc khóa 
chắc chắn giữ cố định khi vận động 
Lớp đệm bên trong êm ái, giảm lực tác 
động mạnh khi va chạm 

2.5 Võ phục tập luyện 

Chất liệu: Vải cotton hoặc polyester 
pha, thoáng mát và bền bỉ.  
Thiết kế cổ điển, thoải mái, phù hợp 
luyện tập và thi đấu phong trào 
Vải thoáng khí, hút mồ hôi tốt, dễ 
dàng vận động các động tác 
Taekwondo 
Thường đi kèm thắt lưng (đai) màu 
trắng hoặc màu theo cấp độ của vận 
động viên 

Bộ 9 

2.6 Võ phục thi đấu 

Chất liệu: Vải cao cấp cotton pha 
polyester có khả năng thấm hút và 
thoáng khí tốt 
Thiết kế chuẩn quy định thi đấu của 
liên đoàn Taekwondo, đường may 
chắc chắn, tôn trọng động tác kỹ thuật. 
Vải nhẹ, thoáng mát, không gây bí 
bách khi vận động mạnh. Kèm đai phù 
hợp cấp bậc hoặc màu sắc quy định thi 
đấu 

Bộ 2 

2.7 Bảo hộ hạ bộ (Kuki) 

Chất liệu: Vỏ ngoài: Simili hoặc Vinyl 
bền, chống thấm, dễ vệ sinh. Phần bảo 
vệ: nhựa cứng bảo vệ vùng hạ bộ hiệu 
quả. Dây đeo: Băng thun co giãn, chắc 
chắn và thoải mái khi sử dụng. 
Xuất xứ: Việt Nam 
Thiết kế ôm sát, không gây vướng víu 
khi vận động 
Phần cúp bảo vệ chắc chắn, hấp thụ 
lực va đập tốt, bảo vệ tối ưu trong thi 
đấu và luyện tập 

Chiếc 9 

2.8 Miếng đá lớn 

Chất liệu: Da bền chắc, chịu lực tốt 
Loại: Hàng gia công trong nước. 
Miếng đỡ có độ dày và độ đàn hồi tốt, 
giúp giảm chấn thương cho người cầm 
đỡ. 
Dùng trong luyện tập kỹ thuật đá, đấm 
cho vận động viên Taekwondo. 
Có dây hoặc quai cầm chắc chắn, tiện 
lợi khi tập luyện 

Chiếc 4 

2.9 Đích đá kép 

Chất liệu: Da bền, chắc, chịu lực tốt 
Loại: Hàng gia công trong nước.  
Thiết kế dạng kép, hỗ trợ luyện tập kỹ 
thuật đá. Giúp tăng cường độ chính 
xác và phản xạ cho vận động viên 

Chiếc 18 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Quai đeo chắc chắn, dễ cầm nắm và di 
chuyển trong tập luyện. Bề mặt đích 
chịu va đập mạnh, bền bỉ theo thời 
gian 

2.10 Dây nhảy  

 
Dây làm từ cao su tổng hợp đặc, bền 
chắc, đàn hồi tốt 
Tay cầm bọc chắc chắn, chống trượt, 
tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng 
Phù hợp tập cardio, tăng sức bền, cải 
thiện sự nhanh nhẹn và phản xạ. Dây 
có trọng lượng và độ dài phù hợp, dễ 
điều chỉnh theo nhu cầu người tập. 
Tay cầm thiết kế công thái học, giảm 
mỏi tay khi tập luyện lâu 

Chiếc 9 

2.11 Tất thi đấu điện tử 

Chất liệu: Da bền chắc, thiết kế 
chuyên dụng cho thi đấu điện tử 
Tích hợp cảm biến điện tử giúp ghi 
điểm tự động trong trận đấu 
Taekwondo sử dụng hệ thống tính 
điểm điện tử. 

Đôi 3 

2.12 Giày tập chuyên môn 

Chất liệu: Da bền chắc, thoáng khí, 
đảm bảo độ linh hoạt và bảo vệ chân 
trong tập luyện. 
Đế giày cao su chống trơn trượt, tăng 
ma sát trên sàn thi đấu. Thiết kế nhẹ, 
ôm sát chân giúp vận động linh hoạt, 
dễ thực hiện các động tác kỹ thuật. 

Đôi 9 

3 Vovinam Thành phần: 13 VĐV, 04 HLV     

3.1 Găng thi đấu  

Chất liệu: Cao su bọc ngoài bằng da 
bền chắc, tạo độ êm và bảo vệ tốt cho 
bàn tay. 
Thiết kế chuyên dụng cho thi đấu 
Vovinam với độ bền và bảo vệ cao. 
Đệm lót dày giúp giảm chấn thương 
khi ra đòn. Dây đeo chắc chắn, dễ điều 
chỉnh giúp cố định găng tay khi thi 
đấu. 

Đôi 8 

3.2 Găng tập luyện 

Chất liệu: Cao su kết hợp simili, bền 
bỉ, mềm mại và có độ đàn hồi tốt. 
Thiết kế phù hợp để tập luyện hằng 
ngày, bảo vệ tay khỏi các chấn thương 
nhỏ 
Đệm êm, nhẹ, tạo cảm giác thoải mái 
khi sử dụng 
Dây đeo chắc chắn giúp giữ găng tay 
cố định, không bị tuột trong lúc luyện 
tập, Sản xuất: Việt Nam 

Đôi 8 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 

3.3 Mũ bảo vệ thi đấu  

Chất liệu: Cao su bền chắc, chịu lực 
tốt, bảo vệ đầu hiệu quả 
Thiết kế ôm sát đầu, bảo vệ vùng trán, 
thái dương, và sau đầu khi thi đấu 
Dây đeo điều chỉnh dễ dàng, cố định 
chắc chắn, phù hợp với nhiều kích cỡ 
đầu 
Phù hợp cho thi đấu và tập luyện 
Vovinam, đảm bảo an toàn cao 

Chiếc 4 

3.4 Áo giáp thi đấu 

Sản xuất: Việt Nam 
Chất liệu: Cao su kết hợp simili bền 
chắc, có khả năng chống va đập tốt. 
Thiết kế bảo vệ phần thân trên, giảm 
chấn thương khi thi đấu. Ôm sát cơ 
thể, thoải mái khi vận động, không cản 
trở kỹ thuật. Dây đeo chắc chắn, dễ 
điều chỉnh phù hợp với từng người 
dùng 

Chiếc 8 

3.5 Quần áo ép cân 

Chất liệu: Simili bền, dày dặn, giúp 
giữ nhiệt và ra mồ hôi tốt trong quá 
trình ép cân 
Thiết kế ôm sát cơ thể, hỗ trợ giữ nhiệt 
hiệu quả 
Giúp tăng hiệu quả trong việc đốt mỡ 
và kiểm soát cân nặng nhanh chóng 

Bộ 4 

3.6 Miếng đá lớn 

Sản xuất: Việt Nam 
Chất liệu: Cao su kết hợp simili bền 
chắc, đàn hồi tốt, chịu lực va đập cao. 
Kích thước: 40 x 60 cm 
Dùng để luyện tập kỹ thuật đá, bảo vệ 
người cầm khỏi chấn thương, Bề mặt 
bằng simili dễ lau chùi, vệ sinh sau khi 
tập luyện, Quai đeo chắc chắn, tiện lợi 
khi cầm tập luyện 

Chiếc 4 

3.7 
Đích đá chữ nhật loại 
nhỏ 

Bề mặt: Da PU bền đẹp, dễ vệ sinh 
Lớp đệm: Bọt đệm đàn hồi tốt, hấp thụ 
lực va đập hiệu quả. Kích thước: 20 
cm x 40 cm. 
Nhỏ gọn, phù hợp cho luyện tập kỹ 
thuật đá chính xác 
Quai cầm chắc chắn, tiện lợi khi cầm 
và di chuyển 

Chiếc 10 

3.8 Võ phục thi đấu 

Sản xuất: Việt Nam 
Chất liệu: Vải cotton loại tốt, thoáng 
mát, bền bỉ và dễ chịu khi vận động 
Thiết kế chuẩn cho thi đấu Vovinam, 
đảm bảo sự thoải mái và linh hoạt khi 
vận động 
Đường may chắc chắn, tinh tế, phù 
hợp với kỹ thuật và yêu cầu thi đấu. 

Bộ 13 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 

3.9 Võ phục tập luyện 

Sản xuất: Việt Nam 
Chất liệu: Vải sọc bền, thoáng khí, tạo 
cảm giác dễ chịu khi luyện tập lâu dài 
Thiết kế phù hợp cho tập luyện hàng 
ngày, thoải mái và linh hoạt khi vận 
động 
Đường may chắc chắn, chịu được 
cường độ luyện tập cao 

Bộ 13 

4 Bóng bàn Thành phần: 16 VĐV, 04 HLV     

4.1 Trang phục thi đấu  

Chất liệu: 100% vải Polyester, thun 
lạnh, mềm mại, mát tay 
Khả năng chống bức xạ, bảo vệ da 
dưới nắng nóng mùa hè 

Bộ 16 

4.2 Giầy thi đấu  

Giày bóng bàn  
Chất liệu: Da tổng hợp bền bỉ kết hợp 
vải lưới mềm thoáng khí. Đế giày thiết 
kế với đường gân và rãnh tạo ma sát 
tốt, giúp bám sàn hiệu quả. 
Tăng sự thoải mái và hỗ trợ vận động 
linh hoạt cho người chơi. 

Đôi 16 

4.3 Dây nhảy  

Dây làm từ cao su tổng hợp đặc, bền 
chắc, đàn hồi tốt 
Tay cầm bọc chắc chắn, chống trượt, 
tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng. 
Dây có trọng lượng và độ dài phù hợp, 
dễ điều chỉnh theo nhu cầu người tập 
Tay cầm thiết kế công thái học, giảm 
mỏi tay khi tập luyện lâu 

Chiếc 2 

4.4 Vợt VĐV  

Cấu tạo: 5 lớp gỗ kết hợp 2 lớp 
Arylate Carbon 
Lực đẩy: 11.8 (tốc độ), Độ rung: 10.3 
(cảm giác) 
Độ dày: 5.8 mm, Kích thước bảng vợt: 
157 x 150 mm 
Trọng lượng: ± 88 gr. 

Chiếc 16 

4.5 Vợt HLV  

Cấu tạo: 5 lớp gỗ kết hợp 2 lớp 
Arylate Carbon 
Lực đẩy: 11.8 (tốc độ), Độ rung: 10.3 
(cảm giác) 
Độ dày: 5.8 mm, Kích thước bảng vợt: 
157 x 150 mm 
Trọng lượng: ± 88 gr. 

Chiếc 4 

4.6 Bóng thi đấu  

Tiêu chuẩn: Đạt chuẩn thi đấu ITTF (3 
sao) 
Loại: Hộp 6 quả 
Chất liệu: Nhựa ABS 

Hộp 384 

5 Boxing Thành phần: 20 VĐV, 03 HLV     

5.1 
Găng chuyên môn thi 
đấu 

Chất liệu: Da bò cao cấp 
Kích thước: 08oz, 10oz, 12oz 

Đôi 10 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Thiết kế chuẩn thi đấu chuyên nghiệp 
Lớp đệm dày, êm ái bảo vệ khớp tay 
và cổ tay 
Cổ tay quấn băng Velcro chắc chắn 
Đường may chắc chắn, độ bền cao 

5.2 Mũ thi đấu 

Chất liệu: Da bò thật bền chắc, chống 
trầy xước, lớp lót trong êm ái, thấm 
hút mồ hôi 
Bao trọn đầu, hai bên má và trán, có 
đệm dày vùng cằm và gáy giảm lực 
tác động. Ôm sát đầu, không xê dịch 
khi thi đấu 

Chiếc 10 

5.3 Lampơ tay 

Chất liệu: Da thật chắc chắn, chống 
rách, bền bỉ 
Lớp đệm: Êm ái, giảm lực khi đấm 
mạnh 
Lam pơ cong tự nhiên, hỗ trợ cầm đỡ 
dễ dàng, tăng độ chính xác trong tập 
luyện phản xạ và tốc độ 

Đôi 3 

5.4 Băng đa quấn tay 

Bảo vệ: Cố định cổ tay, khớp ngón 
tay, mu bàn tay, giảm chấn thương khi 
tập luyện và thi đấu 
Chất liệu: Da cao cấp, bền chắc và 
bám chắc vào tay, khác với băng đa 
vải thường 
Độ co giãn: Vừa phải, êm ái và thoải 
mái khi sử dụng 
Thiết kế: Khóa dán Velcro chắc chắn, 
quấn và tháo nhanh chóng. 

Cuộn 20 

5.5 Bảo vệ ngực 

Thiết kế: Phù hợp cấu trúc cơ thể nữ, 
hỗ trợ tối đa khi tập luyện và thi đấu 
Chất liệu: Da PU mềm mại, đàn hồi 
tốt; lớp đệm EVA bên trong hấp thụ 
lực va chạm, bảo vệ hiệu quả 
Cố định: Dây đeo điều chỉnh linh hoạt, 
không vướng víu khi vận động mạnh 

Chiếc 3 

5.6 Bộ đồ ép cân 

Chất liệu: Simili bền, dày dặn, giúp 
giữ nhiệt và ra mồ hôi tốt trong quá 
trình ép cân 
Thiết kế ôm sát cơ thể, hỗ trợ giữ nhiệt 
hiệu quả 
Giúp tăng hiệu quả trong việc đốt mỡ 
và kiểm soát cân nặng nhanh chóng 

Bộ 5 

5.7 Dây nhảy 

Dây làm từ cao su tổng hợp đặc, bền 
chắc, đàn hồi tốt 
Tay cầm bọc chắc chắn, chống trượt, 
tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng. 
Dây có trọng lượng và độ dài phù hợp, 
dễ điều chỉnh theo nhu cầu người tập 

Chiếc 10 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Tay cầm thiết kế công thái học, giảm 
mỏi tay khi tập luyện lâu 

5.8 Kuki 

Chất liệu: Thép cứng chắc kết hợp da 
bò bên ngoài, bảo vệ an toàn tối đa 
Thiết kế: Thoải mái, vừa vặn với 
nhiều vóc dáng, kích thước đa dạng từ 
S đến XL. Dây đeo chắc chắn, dễ điều 
chỉnh cố định khi sử dụng. 

Chiếc 10 

5.9 Bịt răng thi đấu 

Công dụng: Bảo vệ răng, nướu và môi 
khỏi va chạm mạnh trong thi đấu và 
tập luyện 
Chất liệu: Nhựa mềm, có thể đun nóng 
để nắn vừa khít hàm răng người dùng. 

Chiếc 20 

5.10 Quần áo thi đấu 
Chất liệu: Thun cao cấp, thoáng khí, 
hút mồ hôi tốt, giúp người mặc luôn 
khô ráo và thoải mái 

Bộ 20 

5.11 Cân bàn điện tử 

Tên sản phẩm: Cân sức khỏe và phân 
tích cơ thể – Thuỷ tinh 
Chất liệu mặt: Kính thủy tinh 
Tính năng đo: Cân trọng lượng cơ thể 
đồng thời phân tích các chỉ số gồm: tỉ 
lệ mỡ, khối lượng cơ, khối lượng 
xương và khối lượng nước trong cơ 
thể 

Chiếc 1 

5.12 Đồng hồ bấm giây 

Đồng hồ bấm giây Casio HS-70W 
(hoặc tương đương) 
Đo thời gian: Đo chính xác các 
khoảng thời gian phục vụ thể thao và 
thi đấu. Màn hình: LCD rõ nét, dễ đọc 
trong mọi điều kiện ánh sáng 

Chiếc 1 

6 Kickboxing Thành phần: 22 VĐV, 03 HLV     

6.1 
Găng chuyên môn thi 
đấu 

Chất liệu: Da bò cao cấp 
Kích thước: 08oz, 10oz, 12oz 
Thiết kế chuẩn thi đấu chuyên nghiệp 
Lớp đệm dày, êm ái bảo vệ khớp tay 
và cổ tay 
Cổ tay quấn băng Velcro chắc chắn 
Đường may chắc chắn, độ bền cao 

Đôi 10 

6.2 Mũ Kickboxing 

Chất liệu: Da bò thật bền chắc, chống 
trầy xước, lớp lót trong êm ái, thấm 
hút mồ hôi 
Thiết kế: Bao trọn đầu, hai bên má và 
trán, có đệm dày vùng cằm và gáy 
giảm lực tác động 
Màu sắc: Xanh, đỏ. 

Chiếc 10 

6.3 Lampơ tay 

Chất liệu: Da thật chắc chắn, chống 
rách, bền bỉ 
Lớp đệm: Êm ái, giảm lực khi đấm 
mạnh 

Đôi 3 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Thiết kế: Lam pơ cong tự nhiên, hỗ trợ 
cầm đỡ dễ dàng, tăng độ chính xác 
trong tập luyện phản xạ và tốc độ. Dây 
đeo cố định chắc, chống trơn trượt, có 
lỗ thoáng khí giúp giảm bí và nóng khi 
tập 

6.4 Băng đa quấn tay 

Bảo vệ: Cố định cổ tay, khớp ngón 
tay, mu bàn tay, giảm chấn thương khi 
tập luyện và thi đấu 
Chất liệu: Da cao cấp, bền chắc và 
bám chắc vào tay, khác với băng đa 
vải thường 
Độ co giãn: Vừa phải, êm ái và thoải 
mái khi sử dụng 
Thiết kế: Khóa dán Velcro chắc chắn, 
quấn và tháo nhanh chóng 

Cuộn 5 

6.5 Quần áo ép cân 

Chất liệu: Simili bền, dày dặn, giúp 
giữ nhiệt và ra mồ hôi tốt trong quá 
trình ép cân 
Thiết kế ôm sát cơ thể, hỗ trợ giữ nhiệt 
hiệu quả 
Giúp tăng hiệu quả trong việc đốt mỡ 
và kiểm soát cân nặng nhanh chóng 

Bộ 3 

6.6 Dây nhảy 

Dây làm từ cao su tổng hợp đặc, bền 
chắc, đàn hồi tốt 
Tay cầm bọc chắc chắn, chống trượt, 
tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng. 
Dây có trọng lượng và độ dài phù hợp, 
dễ điều chỉnh theo nhu cầu người tập 
Tay cầm thiết kế công thái học, giảm 
mỏi tay khi tập luyện lâu 

Chiếc 10 

6.7 Kuki 

Chất liệu: Thép cứng chắc kết hợp da 
bò bên ngoài, bảo vệ an toàn tối đa 
Thiết kế: Thoải mái, vừa vặn với 
nhiều vóc dáng, kích thước đa dạng từ 
S đến XL 
Dây đeo: Chắc chắn, dễ điều chỉnh cố 
định khi sử dụng 

Chiếc 10 

6.8 Bảo vệ ống quyển 

Chất liệu: Da thật hoặc da tổng hợp 
cao cấp, bền và dễ vệ sinh 
Thiết kế: Ôm sát ống quyển, giảm lực 
va đập, phù hợp tập luyện/thi đấu 
Kickboxing 
Thoáng khí, không gây bí nóng khi sử 
dụng 
Dây đeo: Cố định chắc chắn, không 
tuột khi vận động mạnh 

Đôi 10 

6.9 Quần áo thi đấu 
Nơi sản xuất: Việt Nam.  
Chất liệu: Thun cao cấp, co giãn tốt, 
thoáng khí, hút ẩm hiệu quả 

Bộ 5 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Thiết kế: Ôm sát, chuẩn thi đấu, hỗ trợ 
di chuyển linh hoạt 
Đặc điểm nổi bật: Đường may chắc 
chắn, bền khi vận động mạnh 

6.10 Đích đấm gắn tường 

Xuất xứ: Việt Nam 
Thiết kế: Gắn tường tiện lợi, hỗ trợ 
luyện đòn chính xác, tăng phản xạ 
Chất liệu: Thun co giãn bền chắc, đàn 
hồi tốt, chịu lực cao 

Chiếc 5 

6.11 Bao cát treo 

Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu: Da thật cao cấp, bền bỉ và 
chịu lực tốt 
Kích thước & Trọng lượng: Chuẩn thi 
đấu, phù hợp luyện đấm và đá 
Dây treo chắc chắn, chịu tải lớn, đảm 
bảo an toàn 

Chiếc 1 

6.12 Đồng hồ bấm giây 

Đồng hồ bấm giây Casio HS-70W 
(hoặc tương đương) 
Đo thời gian: Đo chính xác các 
khoảng thời gian phục vụ thể thao và 
thi đấu. Màn hình: LCD rõ nét, dễ đọc 
trong mọi điều kiện ánh sáng 

Chiếc 1 

6.13 Bịt răng thi đấu 

Công dụng: Bảo vệ răng, nướu và môi 
khỏi va chạm mạnh trong thi đấu và 
tập luyện 
Chất liệu: Nhựa mềm, có thể đun nóng 
để nắn vừa khít hàm răng người dùng 

Chiếc 5 

7 Wushu Thành phần: 18 VĐV, 05 HLV     

7.1 
Nội dung biểu diễn 
(Taolu) 

Thành phần: 09 VĐV, 03 HLV     

7.1.1 
Giầy tập luyện chuyên 
môn 

Thân giày: Vải thoáng khí, nhẹ và bền 
Đế giày: Cao su chống trơn trượt, bám 
tốt 
Thiết kế gọn nhẹ, phù hợp luyện tập 
và thi đấu Taolu 
Đế cao su giúp bám chắc khi đổi 
hướng nhanh 
Vải thoáng khí, hạn chế nóng và mùi 
chân 

Đôi 9 

7.1.2 Quần áo thi đấu 

Quần áo thi đấu Taolu 
Chất liệu: Vải phi bóng (satin) mềm 
mịn, thoáng mát, có độ bóng nhẹ 
Thêu hoa văn truyền thống/cách điệu 
tinh xảo 
Kiểu dáng ôm vừa phải, hỗ trợ vận 
động uốn dẻo, biểu diễn linh hoạt 
Hàng gia công trong nước 

Bộ 9 

7.2 
Nội dung đối kháng 
(Sanda) 

Thành phần: 09 VĐV, 02 HLV     
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 

7.2.1 Quần áo chuyên môn 

Quần áo thi đấu Sanda (Tán thủ) 
Chất liệu: Vải thun co giãn 4 chiều, 
thoáng mát, linh hoạt, phù hợp vận 
động mạnh 
Gồm áo ba lỗ và quần đùi, kiểu dáng 
chuẩn thi đấu 
Màu sắc: Đỏ, đen, xanh dương 
May chắc chắn, đường viền gia cố 
chịu lực 
Hàng gia công trong nước 

Bộ 9 

7.2.2 Bịt răng 

Chất liệu: Nhựa dẻo cao cấp 
Dạng đôi, bảo vệ cả hàm trên và dưới 
Ôm sát khuôn miệng, bảo vệ răng và 
khớp cắn 
Có thể điều chỉnh sau khi làm mềm 
bằng nước ấm 
Độ bền cao, hấp thụ lực va chạm tốt 
Không gây kích ứng. Dễ vệ sinh và 
bảo quản 

Chiếc 9 

7.2.3 Bộ đồ ép cân 

Chất liệu: Simili bền, dày dặn, giúp 
giữ nhiệt và ra mồ hôi tốt trong quá 
trình ép cân 
Thiết kế ôm sát cơ thể, hỗ trợ giữ nhiệt 
hiệu quả 
Giúp tăng hiệu quả trong việc đốt mỡ 
và kiểm soát cân nặng nhanh chóng 

Bộ 9 

8 Bơi Thành phần: 04 VĐV, 02 HLV     

8.1 Đồng hồ bấm giây 

Đồng hồ bấm giây Casio HS-70W 
(hoặc tương đương) 
Đo thời gian: Đo chính xác các 
khoảng thời gian phục vụ thể thao và 
thi đấu. Màn hình: LCD rõ nét, dễ đọc 
trong mọi điều kiện ánh sáng 

Chiếc 1 

8.2 Áo bơi tập luyện 

Áo Bơi 1 Mảnh Nữ 
Chất liệu: 84% Polyester và 16% 
Spandex, co giãn tốt, bền màu, khô 
nhanh và thoáng khí 
Thiết kế: 1 mảnh ôm sát, tạo sự thoải 
mái và không gây cản trở khi bơi 
Màu sắc & kích thước: Đa dạng, phù 
hợp với nhiều vóc dáng và sở thích 

Chiếc 16 

8.3 Áo bó cơ 

ÁO BÓ CƠ TAY DÀI 
Chất liệu: Sợi đàn hồi kết hợp 
LYCRA® elastan, co giãn tuyệt vời, 
ôm sát và hỗ trợ cơ bắp 
Tính năng Compression: Giúp giảm 
mỏi cơ, tăng tuần hoàn máu, hỗ trợ 
phục hồi và nâng cao hiệu suất tập 
luyện 

Chiếc 4 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Độ bền & Thoáng khí: Sợi High 
Filament bền chắc, chống xù, thoáng 
khí và thoát ẩm nhanh 
Kiểu dáng: Thời trang, năng động, 
màu đen trẻ trung, phù hợp tập luyện 
và thi đấu chuyên nghiệp 

8.4 Mũ bơi tập luyện 

Mũ bơi  
Chất liệu: 100% Silicone cao cấp, 
mềm mại, co giãn tốt, chống nước 
hiệu quả, giảm ma sát khi bơi 
Thiết kế: Họa tiết Camo Hex hiện đại, 
phong cách thể thao cá tính 

Chiếc 8 

8.5 Kính bơi tập luyện 

Kính bơi 
Chất liệu: Đệm T.P.E cao cấp, mềm 
mại, ôm khít mắt, ngăn nước hiệu quả 
Thiết kế: Kiểu dáng khí động học 
giảm lực cản, tăng tốc độ bơi 
Màu sắc: Đa dạng, dễ lựa chọn theo sở 
thích 
Kích thước: Dây đeo điều chỉnh dễ 
dàng, phù hợp nhiều kích cỡ đầu 

Chiếc 8 

8.6 Bàn quạt cả bàn tay 

Bàn tập bơi 
Chất liệu: Nhựa cứng bền, chịu lực tốt 
giúp tăng sức mạnh khi luyện tập bơi 
Dây đeo: Cao su đàn hồi, cố định chắc 
chắn, tạo cảm giác thoải mái, linh hoạt 
Thiết kế: Bao phủ toàn bàn tay, tăng 
diện tích tiếp xúc nước, cải thiện lực 
đẩy 
Màu sắc: Nhiều màu đa dạng 

Đôi 4 

8.7 Chân vịt đôi 

Chân vịt đôi tập luyện 
Chất liệu: Silform silicon mềm mại, 
bền, chống oxy hóa, không gây kích 
ứng da 
Thiết kế: Cân bằng lực đẩy, tối ưu 
chuyển động, hỗ trợ phát triển cơ chân 
khi bơi 
Đặc điểm: Đối xứng, phù hợp cho cả 
người thuận chân trái và phải 
Thoải mái: Ôm sát bàn chân mà không 
gây đau hay phồng rộp khi mang lâu 

Đôi 4 

8.8 Dây cao su 

Dây cao su đàn hồi chuyên dụng cho 
vận động viên bơi lội, hỗ trợ luyện tập 
kỹ thuật quạt tay và tăng sức mạnh cơ 
tay, vai, lưng. 
Tích hợp bàn quạt (paddles) tăng diện 
tích tiếp xúc nước, mô phỏng chuyển 
động quạt tay thực tế khi bơi sải, ếch, 
bướm. 
Thiết kế gọn nhẹ, dễ mang theo, có thể 

Chiếc 4 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
sử dụng tại bể bơi, phòng gym hoặc ở 
nhà. 
Phù hợp mọi cấp độ, với các màu dây 
tương ứng mức lực cản khác nhau từ 
người mới đến chuyên nghiệp. 
Kích thước: 1.2m 

8.9 Khăn thấm nước 

Khăn thể thao 
Chất liệu: 88% Polyester, 12% 
Polyamide (microfiber siêu nhỏ) 
Tính năng: Thấm hút nước nhanh gấp 
nhiều lần khăn thường, nhanh khô, 
tiện lợi cho luyện tập và thi đấu 
Đặc điểm: Mềm mại, êm ái, không 
kích ứng da, phù hợp cho da nhạy cảm 
Thiết kế: Nhỏ gọn, dễ cuộn hoặc gấp, 
tiện mang theo trong túi thể thao hoặc 
balo 
Độ bền: Dễ giặt, không phai màu, 
không rách sau nhiều lần sử dụng 
Màu sắc: Nhiều màu 
Kích thước: 90 x 35 cm 

Chiếc 8 

8.10 Quần cản nước 

Quần bơi lực cản 
Chất liệu: 81% Nylon, 19% Polyester 
Tính năng: Tạo lực cản nước giúp tăng 
sức bền và thể lực khi tập luyện 
Đối tượng sử dụng: Phù hợp cho vận 
động viên chuyên nghiệp và học viên 
tập nâng cao 
Đặc điểm chất liệu: Bền, co giãn tốt, 
nhanh khô, chống thấm nhẹ, đàn hồi 
cao 
Thiết kế: Ôm sát, dễ vận động, hỗ trợ 
linh hoạt khi luyện tập dưới nước 
Cách dùng: Mặc ngoài quần bơi thông 
thường trong các buổi tập sức bền 
hoặc tốc độ 

Chiếc 4 

8.11 Thảm nghỉ 

Thảm tập TPE 8mm 
Chất liệu: TPE thân thiện môi trường, 
không mùi, không độc hại, phân hủy 
sinh học, an toàn cho da nhạy cảm và 
trẻ em 
Độ dày: 8mm, êm ái, cách nhiệt tốt, 
giảm lực lên khớp xương khi nằm 
nghỉ 
Tính năng chống trượt: Bề mặt xử lý 
chống trơn trượt, phù hợp cả môi 
trường khô và ẩm 
Độ bền: Lõi TPE kết hợp sợi cotton 
gia cố, đàn hồi cao, khó bị xẹp lún, 
cong vênh 

Chiếc 4 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Dễ vệ sinh: Bề mặt không thấm nước, 
nhanh khô, dễ lau chùi, không ẩm mốc 
Màu sắc: Đen 
Kích thước: dài ~183 cm x rộng ~61 
cm 

8.12 Ván 

Phao Bơi Tim 
Thiết kế: Hình tim hoặc oval bo tròn, 
dễ cầm, hỗ trợ giữ nổi phần thân trên 
và luyện động tác chân 
Chất liệu: Lõi xốp cứng định hình, lớp 
xốp mềm bên ngoài êm ái, không 
thấm nước, nhẹ, bền, chống nấm mốc 
Phù hợp: Trẻ em, học sinh, người mới 
học bơi và VĐV tập kỹ thuật chuyên 
sâu 
Màu sắc: Đa dạng (xanh, đỏ, vàng, 
cam…) 
Kích thước: 35 x 30 x 7 cm 

Chiếc 8 

8.13 Dây nhảy 

Dây làm từ cao su tổng hợp đặc, bền 
chắc, đàn hồi tốt 
Tay cầm bọc chắc chắn, chống trượt, 
tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng. 
Dây có trọng lượng và độ dài phù hợp, 
dễ điều chỉnh theo nhu cầu người tập 
Tay cầm thiết kế công thái học, giảm 
mỏi tay khi tập luyện lâu 

Chiếc 4 

8.14 Vòi hơi 

Thiết kế: Kiểu dáng streamline chuyên 
dụng cho bơi lội, giảm lực cản nước, 
hỗ trợ giữ tư thế đầu thẳng khi bơi sải, 
cải thiện kỹ thuật thở và stroke. 
Chất liệu: Ống ngậm silicon mềm, 
chống trượt, không gây khó chịu; dây 
đeo đàn hồi chắc chắn, không gây áp 
lực. 
Tiện lợi: Dễ tháo lắp, vệ sinh, nhẹ, 
không gây vướng víu. Phù hợp cả nam 
và nữ vận động viên. 
Màu sắc: Nhiều màu 
Kích thước: 1 kích thước 

Chiếc 4 

8.15 Ống lăn massage 

Con Lăn Massage 
Cấu trúc bề mặt 3 vùng mật độ: Mô 
phỏng bàn tay, ngón tay và đầu ngón 
tay giúp kích hoạt cơ sâu, giảm căng 
thẳng và hỗ trợ phục hồi cơ sau tập 
luyện 
Chất liệu: Xốp EVA bền, chịu lực cao, 
lõi rỗng cứng không biến dạng, kháng 
nước, dễ vệ sinh, không ám mùi 
Thiết kế: Nhỏ gọn, tiện lợi mang theo 
dùng tại nhà, phòng gym hoặc sân tập 

Chiếc 4 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Phù hợp: Vận động viên, người chơi 
thể thao phong trào, nhân viên văn 
phòng 
Màu sắc: Đa dạng 
Kích thước: 33 cm x 14 cm, nặng 
650g 

8.16 Bình đựng nước uống 

Bình Nước Thể Thao  
Chất liệu: Nhựa cao cấp chịu nhiệt, 
bền bỉ, an toàn, không chứa chất độc 
hại 
Thiết kế: Tiện lợi, dễ cầm nắm, kích 
thước và dung tích 750ml phù hợp 
mang theo balo hoặc túi thể thao 
Màu sắc: Đa dạng, trẻ trung, phù hợp 
nhiều sở thích 
Tính năng: Dễ vệ sinh, giữ nước lâu 
mát, không ám mùi 

Chiếc 4 

9 Lặn Thành phần: 12 VĐV, 04 HLV     

9.1 Đồng hồ bấm giây 

Đồng hồ bấm giây Casio HS-70W 
(hoặc tương đương) 
Đo thời gian: Đo chính xác các 
khoảng thời gian phục vụ thể thao và 
thi đấu. Màn hình: LCD rõ nét, dễ đọc 
trong mọi điều kiện ánh sáng 

Chiếc 2 

9.2 Còi 

Âm thanh: Cường độ lên tới 110 dB 
(tại khoảng cách 1 mét), rõ ràng và 
vang xa, phù hợp cho huấn luyện thể 
thao và trọng tài điều khiển trận đấu 
trong môi trường ồn ào. 
Chất liệu: Nhựa an toàn, bền bỉ, không 
gây kích ứng da khi cầm lâu. Đạt tiêu 
chuẩn an toàn của EU, đảm bảo độ 
bền và ổn định khi sử dụng lâu dài. 
Thiết kế: Gọn nhẹ, tiện cầm nắm trong 
lòng bàn tay, dễ sử dụng. 

Chiếc 2 

9.3 Mũ mềm 

Chất liệu vải Supplex cao cấp: Nhẹ, 
mềm mại như cotton nhưng có khả 
năng chống nắng, chống gió và nhanh 
khô. Phù hợp cho các hoạt động tập 
luyện thể thao. 
Thiết kế tiện dụng: Vành rộng giúp 
che nắng tốt. Có dây quai chống gió, 
khóa gài chắc chắn dưới cằm. Lỗ 
thông gió hai bên tăng khả năng 
thoáng khí. 
Dễ gấp gọn: Có thể gập lại cho vào 
balo, túi xách nhỏ, không tốn diện 
tích. 
Nơi sản xuất: Việt Nam 

Chiếc 24 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 

9.4 Túi thi đấu 

Chất liệu: 100% polyester cao cấp, 
chống nước nhẹ, dễ vệ sinh. 
Thiết kế: Túi duffle thể thao hiện đại, 
khỏe khoắn, phù hợp nhiều đối tượng. 
Tính năng: Ngăn chứa rộng rãi đựng 
giày, quần áo, phụ kiện; có túi phụ để 
phân chia đồ khoa học. 
Dây đeo: Quai xách tay chắc chắn, 
dây đeo vai điều chỉnh được. 
Màu sắc & kích thước: Nhiều màu, cỡ 
vừa. 
Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 12 

9.5 Vòi hơi 

Thiết kế: Kiểu dáng streamline chuyên 
dụng cho bơi lội, giảm lực cản nước, 
hỗ trợ giữ tư thế đầu thẳng khi bơi sải, 
cải thiện kỹ thuật thở và stroke. 
Chất liệu: Ống ngậm silicon mềm, 
chống trượt, không gây khó chịu; dây 
đeo đàn hồi chắc chắn, không gây áp 
lực. 
Tiện lợi: Dễ tháo lắp, vệ sinh, nhẹ, 
không gây vướng víu. Phù hợp cả nam 
và nữ vận động viên. 
Màu sắc: Nhiều màu 
Kích thước: 1 kích thước 

Chiếc 12 

9.6 Áo bơi tập luyện  

Áo Bơi 1 Mảnh Nữ  
Chất liệu: 84% Polyester và 16% 
Spandex, co giãn tốt, bền màu, khô 
nhanh và thoáng khí 
Thiết kế: 1 mảnh ôm sát, tạo sự thoải 
mái và không gây cản trở khi bơi 
Màu sắc & kích thước: Đa dạng, phù 
hợp với nhiều vóc dáng và sở thích 

Chiếc 24 

9.7 Quần bơi tập luyện 

Chất liệu: 84% Polyester, 16% 
Spandex, chống chlorine, co giãn tốt. 
Thiết kế: Kiểu boxer ôm gọn, tăng 
linh hoạt khi bơi lội. 
Tính năng: Khô nhanh, thoáng khí, 
bền màu, giữ form sau nhiều lần giặt. 

Chiếc 24 

9.8 Mũ bơi 

Mũ bơi 
Chất liệu: 100% Silicone cao cấp, 
mềm mại, co giãn tốt, chống nước 
hiệu quả, giảm ma sát khi bơi 
Thiết kế: Họa tiết Camo Hex hiện đại, 
phong cách thể thao cá tính 
Kích thước: Dành cho người lớn, vừa 
vặn, dễ đội và tháo 

Chiếc 24 

9.9 Bình đựng nước uống 
Bình Nước Thể Thao  
Chất liệu: Nhựa cao cấp chịu nhiệt, 
bền bỉ, an toàn, không chứa chất độc 

Chiếc 12 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
hại 
Thiết kế: Tiện lợi, dễ cầm nắm, kích 
thước và dung tích 750ml phù hợp 
mang theo balo hoặc túi thể thao 
Màu sắc: Đa dạng, trẻ trung, phù hợp 
nhiều sở thích 
Tính năng: Dễ vệ sinh, giữ nước lâu 
mát, không ám mùi 

9.10 
Chân vịt bản lớn tập 
luyện 

Chất liệu: Cao su và sợi thủy tinh đàn 
hồi, bền chắc. 
Thiết kế: Monofin bản lớn, tối ưu hiệu 
suất đạp chân và tốc độ bơi. 
Kích thước: 36-44, Màu sắc: Nhiều 
màu 

Chiếc 12 

9.11 Chân vịt đôi tập luyện 

Chất liệu: Silicon Silform mềm mại, 
không gây phồng rộp, phù hợp dùng 
trong nước biển và hồ bơi. 
Thiết kế: Blade bản lớn, độ cứng cao, 
tăng lực đẩy và sức mạnh cho chân khi 
bơi. 
Công nghệ: RVR (Reverse V-Rail) 
giúp ổn định cổ chân, tăng mô men 
xoắn, giảm mỏi khi tập luyện dài. 
Màu sắc: Nhiều màu 
Kích thước: 35-43 

Đôi 12 

9.12 Chân vịt đôi thi đấu 

Chất liệu: Cao su cao cấp, nguyên 
khối với độ cứng khác nhau giữa lưỡi 
vây và phần mang chân, tối ưu lực đẩy 
và phản hồi. 
Màu sắc: Đen 
Kích thước: Size 1-3 (Speed, Sprint, 
Iron) 
Thiết kế chuyên biệt cho thi đấu: Tăng 
tốc độ tối đa, phù hợp cho 
finswimming, underwater hockey và 
rugby. 
Tính năng dây đeo strapback linh 
hoạt: Có thể đảo ngược để tăng lực 
đẩy, phù hợp thi đấu nhạy bén và bền 
bỉ. 
Ứng dụng chuyên nghiệp: Được 95% 
vận động viên finswimming sử dụng; 
các dòng Speed mềm cho bơi cự ly 
dài, Sprint cứng hơn cho cự ly ngắn, 
Iron rất cứng cho vận động viên cần 
lực đẩy tối đa. 

Đôi 12 

9.13 Dây cao su 

Dây cao su đàn hồi chuyên dụng cho 
vận động viên bơi lội, hỗ trợ luyện tập 
kỹ thuật quạt tay và tăng sức mạnh cơ 
tay, vai, lưng. 

Chiếc 12 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Tích hợp bàn quạt (paddles) tăng diện 
tích tiếp xúc nước, mô phỏng chuyển 
động quạt tay thực tế khi bơi sải, ếch, 
bướm. 
Thiết kế gọn nhẹ, dễ mang theo, có thể 
sử dụng tại bể bơi, phòng gym hoặc ở 
nhà. 
Phù hợp mọi cấp độ, với các màu dây 
tương ứng mức lực cản khác nhau từ 
người mới đến chuyên nghiệp. 
Kích thước: 1.2m 

9.14 Khăn thấm nước 

Khăn thể thao 
Chất liệu: 88% Polyester, 12% 
Polyamide (microfiber siêu nhỏ) 
Tính năng: Thấm hút nước nhanh gấp 
nhiều lần khăn thường, nhanh khô, 
tiện lợi cho luyện tập và thi đấu 
Đặc điểm: Mềm mại, êm ái, không 
kích ứng da, phù hợp cho da nhạy cảm 
Thiết kế: Nhỏ gọn, dễ cuộn hoặc gấp, 
tiện mang theo trong túi thể thao hoặc 
balo 
Độ bền: Dễ giặt, không phai màu, 
không rách sau nhiều lần sử dụng 
Màu sắc: Nhiều màu, Kích thước: 90 x 
35 cm 

Chiếc 24 

9.15 Kính bơi tập luyện 

Kính bơi 
Chất liệu: Đệm T.P.E cao cấp, mềm 
mại, ôm khít mắt, ngăn nước hiệu quả 
Thiết kế: Kiểu dáng khí động học 
giảm lực cản, tăng tốc độ bơi 
Màu sắc: Đa dạng, dễ lựa chọn theo sở 
thích 
Kích thước: Dây đeo điều chỉnh dễ 
dàng, phù hợp nhiều kích cỡ đầu 

Chiếc 24 

9.16 Kính bơi thi đấu 

Chất liệu: Đệm T.P.E., kính 
polycarbonate 
Chống mờ: Swipe Anti-Fog tái kích 
hoạt 
Bảo vệ UV: Có trong mọi phiên bản 
gương và kính 
Thiết kế: Low-profile, ôm sát khuôn 
mặt 
Nose bridge: Thay được 4 kích cỡ 

Chiếc 12 

9.17 Lót chân 

Chất liệu: cao su tổng hợp 
Màu sắc: Đen, Độ dày: 3mm 
Thương hiệu: Bình Hoàng, Nơi sản 
xuất: Việt Nam 

Chiếc 24 

9.18 Thảm cá nhân 
Thảm tập TPE 8mm 
Chất liệu: TPE thân thiện môi trường, 

Chiếc 12 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
không mùi, không độc hại, phân hủy 
sinh học, an toàn cho da nhạy cảm và 
trẻ em 
Độ dày: 8mm, êm ái, cách nhiệt tốt, 
giảm lực lên khớp xương khi nằm 
nghỉ 
Tính năng chống trượt: Bề mặt xử lý 
chống trơn trượt, phù hợp cả môi 
trường khô và ẩm 
Độ bền: Lõi TPE kết hợp sợi cotton 
gia cố, đàn hồi cao, khó bị xẹp lún, 
cong vênh 
Dễ vệ sinh: Bề mặt không thấm nước, 
nhanh khô, dễ lau chùi, không ẩm mốc 
Màu sắc: Đen 
Kích thước: dài ~183 cm x rộng ~61 
cm 

9.19 Ván đập chân 

Phao Bơi 
Thiết kế: Hình tim hoặc oval bo tròn, 
dễ cầm, hỗ trợ giữ nổi phần thân trên 
và luyện động tác chân 
Chất liệu: Lõi xốp cứng định hình, lớp 
xốp mềm bên ngoài êm ái, không 
thấm nước, nhẹ, bền, chống nấm mốc 
Phù hợp: Trẻ em, học sinh, người mới 
học bơi và VĐV tập kỹ thuật chuyên 
sâu 
Màu sắc: Đa dạng (xanh, đỏ, vàng, 
cam…) 
Kích thước: 35 x 30 x 7 cm 
Nơi sản xuất: Việt Nam 

Chiếc 12 

9.20 Dây nhảy 

Dây làm từ cao su tổng hợp đặc, bền 
chắc, đàn hồi tốt 
Tay cầm bọc chắc chắn, chống trượt, 
tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng. 
Dây có trọng lượng và độ dài phù hợp, 
dễ điều chỉnh theo nhu cầu người tập 
Tay cầm thiết kế công thái học, giảm 
mỏi tay khi tập luyện lâu 

Chiếc 12 

9.21 Ống lăn massage 

Con Lăn Massage 
Cấu trúc bề mặt 3 vùng mật độ: Mô 
phỏng bàn tay, ngón tay và đầu ngón 
tay giúp kích hoạt cơ sâu, giảm căng 
thẳng và hỗ trợ phục hồi cơ sau tập 
luyện 
Chất liệu: Xốp EVA bền, chịu lực cao, 
lõi rỗng cứng không biến dạng, kháng 
nước, dễ vệ sinh, không ám mùi 
Thiết kế: Nhỏ gọn, tiện lợi mang theo 

Chiếc 12 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
dùng tại nhà, phòng gym hoặc sân tập 
Phù hợp: Vận động viên, người chơi 
thể thao phong trào, nhân viên văn 
phòng 
Màu sắc: Đa dạng 
Kích thước: 33 cm x 14 cm, nặng 
650g 

9.22 
Túi đựng chân vịt 
chuyên dụng 

Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu: Vải cao cấp, bền bỉ, chống 
thấm 
Đặc điểm nổi bật: 
Bảo vệ chân vịt bơi lặn khỏi trầy 
xước, bụi bẩn và tác động bên ngoài 
Kích thước phù hợp với đa dạng loại 
chân vịt monofin 
Thiết kế tiện lợi với quai xách và dây 
đeo dễ dàng mang theo 
Màu sắc đa dạng, phù hợp nhiều sở 
thích 

Chiếc 12 

9.23 Bàn quạt 

Bàn tập bơi 
Chất liệu: Nhựa cứng bền, chịu lực tốt 
giúp tăng sức mạnh khi luyện tập bơi 
Dây đeo: Cao su đàn hồi, cố định chắc 
chắn, tạo cảm giác thoải mái, linh hoạt 
Thiết kế: Bao phủ toàn bàn tay, tăng 
diện tích tiếp xúc nước, cải thiện lực 
đẩy 
Màu sắc: Nhiều màu đa dạng 
Kích thước: S, M, L 

Đôi 12 

9.24 Dây đeo chân vịt 

Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu: Cao su 
Là dây đeo chuyên dụng cho chân vịt 
bơi lặn, giúp cố định chắc chắn chân 
vịt vào bàn chân khi sử dụng. 
Chất liệu cao su đàn hồi tốt, bền bỉ, 
chịu được môi trường nước lâu dài. 
Thiết kế linh hoạt, dễ gắn – tháo với 
nhiều loại chân vịt khác nhau. 
Màu sắc đa dạng, dễ nhận diện khi sử 
dụng dưới nước. 
Kích thước tiêu chuẩn, phù hợp hầu 
hết các dòng chân vịt phổ thông. 

Chiếc 12 

10 Cầu mây Thành phần: 43 VĐV, 10 HLV     

10.1 Cầu tập luyện 

Chất liệu: Sợi tổng hợp polymer chịu 
nước kết hợp lớp đệm cao su bên 
ngoài 
Đặc điểm nổi bật: 
Độ bền cao, chịu va đập tốt – phù hợp 
cho tập luyện và thi đấu 
Độ bật tốt, kiểm soát bóng ổn định, tối 

Quả 172 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
ưu lực đập và hướng bay 
Màu sắc nổi bật (đỏ, vàng) – dễ quan 
sát trong trận đấu tốc độ cao 
Đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế 
ISTAF/ASTAF 

10.2 Quần áo thi đấu 

Chất liệu: Thun co giãn 4 chiều, thấm 
hút mồ hôi tốt 
Đặc điểm nổi bật: 
Form dáng thể thao năng động, thích 
hợp thi đấu chuyên nghiệp. 
Chất liệu đàn hồi tốt, hỗ trợ chuyển 
động nhanh, linh hoạt. 
Thiết kế chuyên biệt cho thể thao 
cường độ cao như cầu mây. 
Vải nhẹ, bền, không gây bí nóng trong 
quá trình thi đấu. 
Màu sắc và kiểu dáng hiện đại, phù 
hợp đội nhóm hoặc cá nhân. 

Bộ 129 

10.3 Bó gối 

Chất liệu: Acrylic, Kích thước: 
Freesize 
Đặc điểm nổi bật: Bó gối chất liệu 
acrylic mềm mại, co giãn tốt, hỗ trợ 
bảo vệ đầu gối trong các hoạt động thể 
thao. 

Đôi 129 

10.4 Bó gót chân 

Chất liệu: Acrylic, Kích thước: 
Freesize 
Đặc điểm nổi bật: Bó gót chân làm từ 
chất liệu acrylic mềm mại, co giãn tốt, 
giúp bảo vệ gót chân khi vận động 

Đôi 129 

10.5 Giày thi đấu 

Chất liệu: Vải; đế kếp cao su 
Kích thước: Freesize 
Màu sắc: Nhiều màu 
Đặc điểm nổi bật: Giày thi đấu cầu 
mây với chất liệu vải thoáng khí, đế 
kếp cao su bám tốt 

Đôi 129 

10.6 Lưới tập luyện và thi đấu 

Chất liệu: Sợi tổng hợp 
Kích thước: Dài 6.10m, rộng 0.7m 
Màu sắc: Đen trắng 
Đặc điểm nổi bật: Lưới tập luyện cầu 
mây làm từ sợi tổng hợp bền chắc, có 
độ đàn hồi tốt, đảm bảo chịu lực khi 
sử dụng thường xuyên. Kích thước 
tiêu chuẩn phù hợp cho tập luyện và 
thi đấu. Màu đen trắng dễ quan sát 
trong quá trình thi đấu. 

Bộ 4 

11 Karate Thành phần: 22 VĐV, 03 HLV     

11.1 Bảo vệ ngực nữ 
Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu: Vải mềm, thoáng khí 
Đặc điểm nổi bật: Bảo vệ ngực nữ 

Chiếc 7 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
thiết kế dành riêng cho môn Karate, sử 
dụng chất liệu vải mềm mại, thoáng 
khí giúp mang lại sự thoải mái khi tập 
luyện và thi đấu, đồng thời bảo vệ 
vùng ngực hiệu quả. Kích thước đa 
dạng phù hợp với nhiều vóc dáng. 

11.2 
Bảo vệ bàn chân, ống 
quyển tập luyện 

Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu: Da PU (da tổng hợp, bền, dễ 
vệ sinh, nhẹ) 
Bảo vệ hiệu quả cho vùng bàn chân và 
ống quyển trong các trận đấu hoặc 
luyện tập Karate. 
Chất liệu da PU bền bỉ, dễ dàng vệ 
sinh và nhẹ nhàng khi sử dụng. 
Thiết kế ôm sát, không gây cản trở 
trong quá trình di chuyển. 

Bộ 22 

11.3 Găng tập luyện 

Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu: Da PU (da tổng hợp bền, dễ 
lau chùi) 
Găng tay thiết kế chuyên dụng cho tập 
luyện Karate, bảo vệ tay hiệu quả. 
Chất liệu da PU bền, dễ vệ sinh, mang 
lại độ bền và thoải mái khi sử dụng. 
Kiểu dáng ôm sát, giúp vận động linh 
hoạt, không gây cản trở kỹ thuật. 
Màu sắc đa dạng phù hợp với sở thích 
và yêu cầu thi đấu. 

Đôi 22 

11.4 Găng thi đấu 

Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu: Da PU (da tổng hợp bền, dễ 
lau chùi) 
Găng thi đấu Karate chuyên dụng, bảo 
vệ tay tối ưu trong thi đấu và tập 
luyện. 
Chất liệu da PU bền, dễ vệ sinh, mang 
lại sự thoải mái và độ bền cao. 
Kiểu dáng ôm sát giúp linh hoạt trong 
các động tác kỹ thuật, không gây 
vướng víu. 
Màu sắc đa dạng (xanh, đỏ) phù hợp 
tiêu chuẩn thi đấu và sở thích cá nhân. 

Đôi 22 

11.5 Võ phục tập luyện 

Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu: Vải cotton hoặc cotton pha, 
thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt, độ 
bền cao 
Đặc điểm nổi bật: 
Võ phục chuyên dụng cho tập luyện 
môn Karate 
Vải cotton/cotton pha giúp thoải mái 
khi vận động, phù hợp khí hậu nóng 
ẩm 

Bộ 22 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Đường may chắc chắn, thiết kế đúng 
chuẩn kỹ thuật Karate 
Màu trắng truyền thống theo đúng quy 
định trang phục của môn Karate 
Phù hợp cho mọi cấp độ từ người mới 
tập đến vận động viên chuyên nghiệp 

11.6 Võ phục thi đấu 

Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu: Vải cotton hoặc cotton pha 
– thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt, độ 
bền cao 
Màu sắc: Trắng 
Kích thước: Size L, XL 
Võ phục thiết kế chuyên dụng cho thi 
đấu Karate, đáp ứng chuẩn kỹ thuật 
Vải cotton hoặc cotton pha co giãn 
nhẹ, thoáng khí, hỗ trợ vận động linh 
hoạt 
Đường may chắc chắn, kiểu dáng 
chuẩn thi đấu, không gây vướng víu 
khi thi triển kỹ thuật 
Màu trắng truyền thống, đúng quy 
định của Liên đoàn Karate 
Sản phẩm phù hợp cho vận động viên 
chuyên nghiệp và thi đấu chính thức 

Bộ 22 

11.7 Bảo hộ răng tập luyện 

Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu: Nhựa 
Bảo hộ răng chuyên dụng cho tập 
luyện Karate, giúp bảo vệ hàm răng và 
khoang miệng khỏi va chạm 
Chất liệu nhựa an toàn, có thể tạo hình 
theo khuôn răng người dùng khi ngâm 
nước nóng 
Thiết kế ôm sát, không gây khó chịu 
khi luyện tập 
Dễ vệ sinh, tiện lợi khi sử dụng và bảo 
quản 
Phù hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn 
VĐV chuyên nghiệp 

Cái 22 

11.8 Bảo vệ hạ bộ nam (kuki) 

Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu: Nhựa cứng (bảo vệ) + dây 
đai co giãn 
Thiết kế chuyên dụng bảo vệ vùng hạ 
bộ cho nam khi tập luyện và thi đấu 
Karate 
Phần bảo vệ làm từ nhựa cứng giúp 
chống va đập, giảm chấn thương hiệu 
quả 
Dây đai co giãn chắc chắn, ôm sát cơ 
thể, tạo sự thoải mái khi vận động 
Trọng lượng nhẹ, dễ vệ sinh, thích hợp 

Chiếc 10 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
sử dụng trong nhiều buổi tập kéo dài 
Sản xuất trong nước, đảm bảo tiêu 
chuẩn và chất lượng cho thể thao đối 
kháng 

11.9 Đai tập luyện (xanh - đỏ) 

Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu: Vải dệt chắc chắn 
Đai tập luyện dùng trong môn Karate, 
phù hợp cho VĐV các cấp độ 
Làm từ vải dệt chắc chắn, chịu lực tốt, 
độ bền cao qua nhiều lần sử dụng và 
giặt 
Màu sắc nổi bật theo cấp bậc, hỗ trợ 
phân biệt trình độ luyện tập 
Thiết kế chiều dài phù hợp, dễ buộc, 
giữ form đai ổn định khi vận động 
mạnh 

Chiếc 22 

11.10 Hình người nộm 

Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu: Cao su, Kích thước: Cao 
1m5 
Dụng cụ huấn luyện chuyên dụng 
trong môn Karate, hỗ trợ luyện kỹ 
thuật ra đòn, né tránh và đối kháng 
Làm từ cao su đàn hồi cao, chịu va 
đập tốt, giúp mô phỏng cảm giác thực 
khi đánh trúng đòn 
Thiết kế hình người giúp vận động 
viên luyện tập đúng tư thế, góc đánh 
và lực 
Kích thước 1m5 phù hợp với nhiều độ 
tuổi và cấp độ người tập 
Sản xuất tại Việt Nam, độ bền cao, dễ 
vệ sinh sau khi sử dụng 

Chiếc 1 

11.11 Dây chun tập đấm (đá) 

Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu: Cao su, Màu sắc: Đen, Kích 
thước: Dài 5m 
Dụng cụ hỗ trợ tập luyện kỹ thuật 
đấm, đá trong Karate và các môn võ 
đối kháng 
Làm từ cao su đàn hồi cao, có khả 
năng co giãn tốt giúp tăng lực chân tay 
và cải thiện phản xạ 
Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, phù 
hợp với nhiều đối tượng từ nghiệp dư 
đến vận động viên chuyên nghiệp 
Dài 5m, thuận tiện cho các bài tập cá 
nhân hoặc tập phối hợp 
Gọn nhẹ, dễ cuộn gấp và mang theo 
khi di chuyển tập luyện 

Chiếc 22 

12 Cầu lông Thành phần: 38 VĐV, 07 HLV     
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 

12.1 Cước đan vợt 

Chất liệu: Sợi tổng hợp (Multifilament 
nylon) 
Màu sắc: Nhiều màu (phổ biến: trắng, 
vàng, đen, xanh...) 
Kích thước: Đường kính sợi 0.70 mm, 
chiều dài 10 m 
Đặc điểm nổi bật: 
Cước đan vợt chuyên dụng cho cầu 
lông, phù hợp cả tập luyện và thi đấu 
Sợi 0.70 mm dày, bền, giúp kéo dài 
tuổi thọ cước và khả năng chịu lực tốt 
Cho cảm giác đánh êm tay, dễ kiểm 
soát cầu, đặc biệt  

Sợi 456 

12.2 Lưới 

Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu: làm từ sợi tổng hợp bền 
chắc 
Kích thước: 6670 cm x 76 cm 
Màu sắc: Viền trắng, lưới màu nâu đỏ 
(giúp dễ quan sát cầu) 
Trọng lượng: 550 gram 
Mắt lưới đều, không bị xô lệch 
Viền lưới chạy đều, chắc chắn, tăng độ 
bền và giữ form lâu dài 
Màu sắc viền trắng phối với lưới nâu 
đỏ giúp quan sát cầu tốt hơn khi thi 
đấu hoặc tập luyện 
Phù hợp cho tập luyện cầu lông mọi 
cấp độ 

Chiếc 4 

12.3 Cầu tập luyện 

Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu: Lông gia cầm tự nhiên 
Số lượng: 12 quả/ống. Màu sắc: Trắng 
Độ bền cao: Phù hợp cho cả đánh đơn 
và đôi, đáp ứng nhu cầu luyện tập và 
thi đấu phong trào. 
Độ nảy ổn định: Cầu bay đầm, đường 
cầu chuẩn, giúp người chơi kiểm soát 
tốt hơn. 
Chất liệu tự nhiên: Lông gia cầm tự 
nhiên mang lại cảm giác đánh chân 
thật và độ bền lâu dài. 
Tiêu chuẩn sản xuất: Được sản xuất 
theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Cầu 
lông Thế giới (BWF), đảm bảo chất 
lượng cho người chơi. 

Ống 396 

12.4 Vợt 

Chất liệu: Khung vợt làm từ carbon 
sợi M46 và Ultra Carbon, thân vợt sử 
dụng công nghệ Accele Tech giúp 
tăng tốc độ vung vợt và giảm rung 
động. 
Màu sắc: Đỏ nhám, đen, xanh lá (tùy 

Chiếc 38 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
phiên bản) 
Kích thước: 
Trọng lượng: 3U (85–89g), 4U (80–
84g) 
Điểm cân bằng: 290mm (đầu nhẹ) 
Độ cứng: Siêu cứng 
Chiều dài tổng thể: 675mm 
Chiều dài cán: 205mm 
Đường kính đũa: 6.8mm 
Chu vi cán: G5 (S2) 
Sức căng tối đa: 31 lbs (14.1 kg) 

12.5 Cuốn cán vợt 

Chất liệu: Cao su tổng hợp 
Đặc điểm nổi bật: 
Chất liệu cao su tổng hợp: Đem lại độ 
bám dính tốt, chống trơn trượt khi cầm 
vợt, giúp người chơi kiểm soát vợt 
chính xác trong suốt trận đấu. 
Thiết kế đa dạng màu sắc: Có nhiều 
màu sắc khác nhau để người chơi lựa 
chọn, giúp cá nhân hóa vợt theo phong 
cách riêng và dễ nhận diện. 
Độ dày vừa phải: Tạo cảm giác chắc 
chắn nhưng vẫn êm tay, không gây 
mỏi khi chơi lâu. 
Dễ dàng quấn và thay thế: Sản phẩm 
nhẹ, mỏng, dễ cuốn đều, thuận tiện 
thay mới khi cuốn cũ bị mòn hoặc mất 
độ bám. 
Thích hợp cho mọi cấp độ: Dù là 
người mới chơi hay vận động viên 
chuyên nghiệp đều có thể sử dụng để 
tăng hiệu quả kiểm soát vợt và cảm 
giác cầm nắm. 

Chiếc 456 

12.6 Giầy chuyên môn 

Mặt trên: Da tổng hợp kết hợp dệt và 
TPU, bền bỉ, dễ vệ sinh 
Đế ngoài: Cao su bền với các rãnh 
chống trượt, chống mài mòn 
Đế giữa: EVA và TPU, mang lại sự ổn 
định và đàn hồi cao 
Công nghệ PROBAR LOC hỗ trợ ổn 
định vòm chân, giảm mệt mỏi 
Công nghệ LIGHT FOAM: Đế giữa 
nhẹ, đàn hồi, giảm chấn hiệu quả 
Công nghệ FLiCK: Giảm trọng lượng 
đế giữa, tăng độ bật và độ bền 
Đế ngoài TUFF RB chống mài mòn, 
bám sân tốt 

Đôi 38 

12.7 Quần, áo thi đấu 
Chất liệu: 100% Polyester 
Đặc điểm nổi bật: 
Form dáng Regular Fit, thoải mái, phù 

Bộ 76 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
hợp cả nam và nữ 
Chất liệu polyester thoáng mát, thấm 
hút mồ hôi tốt, phù hợp luyện tập thể 
thao cầu lông và các hoạt động vận 
động khác 
Thiết kế đơn giản, năng động, dễ phối 
đồ 

12.8 Túi vợt 

Chất liệu: Giả da 
Chất liệu giả da cao cấp: Mang lại vẻ 
sang trọng, bền bỉ và dễ vệ sinh, chịu 
được va đập nhẹ trong quá trình sử 
dụng. 
Thiết kế tiện lợi: Có ngăn chính rộng 
rãi đủ để chứa vợt cầu lông và các phụ 
kiện như quấn cán, áo quần, giày dép. 
Màu sắc đen trẻ trung: Phù hợp với 
nhiều đối tượng người dùng và dễ 
dàng phối với trang phục thể thao. 
Dây đeo và quai xách chắc chắn: Giúp 
người dùng dễ dàng mang theo khi di 
chuyển hoặc đi tập luyện, thi đấu. 
Kích thước phù hợp: Vừa vặn với vợt 
cầu lông thông dụng, tối ưu không 
gian chứa. 

Chiếc 38 

12.9 Quần tập luyện 

Quần cầu lông nam Chất liệu: 100% 
Polyester, Form dáng: Regular Fit 
Màu sắc: Dove Grey (Xám nhạt) 
Chất liệu vải tổng hợp cao cấp, co 
giãn bốn chiều, nhẹ và thoáng khí. 
Thiết kế túi hai bên tiện lợi để đựng đồ 
dùng cá nhân. 
Phù hợp cho các hoạt động thể thao 
như cầu lông, giúp người mặc thoải 
mái trong suốt quá trình vận động. 

Cái 76 

12.10 Áo tập luyện 

Áo cầu lông nam  
Chất liệu: 100% Polyester 
Form dáng: Regular Fit, Màu sắc: 
Trắng với logo đỏ 
Vải thể thao chuyên dụng, mềm mại, 
nhẹ và thoát ẩm nhanh. 
Thiết kế đơn giản với logo Li-Ning 
nổi bật ở ngực. 
Phù hợp cho việc tập luyện hoặc sử 
dụng hàng ngày. 

Cái 76 

12.11 Tất chuyên môn 

Chất liệu: 70% Cotton+25.4% 
Polyester+4.6% Elastane 
Màu sắc: Đa dạng 
Hàng gia công 
Chất liệu cotton pha polyester và 
elastane giúp tất mềm mại, thoáng khí, 

Đôi 152 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
co giãn tốt. 
Phù hợp sử dụng trong tập luyện và thi 
đấu cầu lông. 
Màu sắc đa dạng, dễ phối với trang 
phục thể thao. 

13 Thể hình Thành phần: 75 VĐV, 05 HLV     

13.1 Cân bàn điện tử 

Tên sản phẩm: Cân sức khỏe và phân 
tích cơ thể– Thuỷ tinh 
Chất liệu mặt: Kính thủy tinh 
Tính năng đo: Cân trọng lượng cơ thể 
đồng thời phân tích các chỉ số gồm: tỉ 
lệ mỡ, khối lượng cơ, khối lượng 
xương và khối lượng nước trong cơ 
thể 

Chiếc 1 

13.2 
Bộ tạ thanh đòn thẳng 
(10, 15, 20, 25, 30kg) 

Trọng lượng tùy chọn: 10 kg, 15 kg, 
20 kg, 25 kg 
Chất liệu: thân barbell làm bằng thép 
hợp kim và bao cao su phủ ngoài 
(rubber-coated steel) 
Màu sắc: màu cao su đen + hợp kim 
thép màu trắng bạc 
Dung sai trọng lượng: khoảng ± 2% 
Chiều dài thanh barbell: khoảng 1,2 m 
(120 cm) 

Bộ 1 

13.3 
Bộ tạ thanh đòn cong 
(10, 15, 20, 25, 30kg) 

Màu sắc: Đen cao su, màu hợp kim 
trắng bạc 
Trọng lượng: 10kg, 15kg, 20kg, 25kg 
Chất liệu: Cao su bọc ngoài, lõi thép 
hợp kim 
Dung sai trọng lượng: ± 2% 
Kích thước: Chiều dài 1.2 mét 

Bộ 1 

13.4 
Bộ tạ tay (từ 2,5kg đến 
40kg) 

Màu sắc: Đen cao su, màu hợp kim 
trắng bạc 
Trọng lượng: 5kg, 10kg, 15kg, 20kg 
Chất liệu: Cao su bọc ngoài, lõi thép 
hợp kim 
Dung sai trọng lượng: ± 2% 

Bộ 1 

13.5 
Bánh tạ (1, 2, 3, 5, 10, 
15, 20kg) x 8 loại/bánh 

Màu sắc: Đen 
Đường kính lỗ đòn tạ: 30mm 
Trọng lượng: Các mức 1kg, 2kg, 3kg, 
5kg, 10kg, 15kg, 20kg 

Bộ 1 

13.6 
Trang phục thi đấu thể 
hình 

Chất liệu: Vải thun co giãn 4 chiều, 
mềm, thấm hút mồ hôi tốt, tạo cảm 
giác thoải mái khi vận động. 
Màu sắc: Đen 
Nam: Thiết kế 1 mảnh tam giác – ôm 
sát cơ thể, linh hoạt trong vận động. 
Nữ: Thiết kế 2 mảnh gồm: Áo ngực 

Bộ 13 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
thể thao, Quần tam giác thể thao 
Xuất xứ: Việt Nam 

13.7 
Trang phục thi đấu thể 
hình cổ điển (nam) 

Chất liệu: Vải thun co giãn 4 chiều, 
mềm mại, thấm hút mồ hôi, thoáng khí 
– phù hợp sử dụng trong môi trường 
luyện tập cường độ cao. 
Thiết kế 1 mảnh dạng quần sịp đùi – 
ôm sát cơ thể, co giãn tốt, tạo sự thoải 
mái và linh hoạt khi vận động. 

Bộ 49 

13.8 
Trang phục thi đấu thể 
hình cổ điển (nữ) 

Chất liệu: Vải thun co giãn, kết hợp 
chất liệu đính đá kim tuyến cao cấp 
tạo điểm nhấn nổi bật. 
Thiết kế: Đồ 2 mảnh gồm áo ngực thể 
thao và quần tam giác; có trang trí đá 
kim tuyến tạo hiệu ứng sân khấu. 
Màu sắc: Rực rỡ, tươi sáng, phù hợp 
với đặc thù biểu diễn và thi đấu. 
Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 15 

13.9 
Trang phục thi đấu 
Fitness 

Chất liệu: Vải thun co giãn, thoáng 
khí, có khả năng thấm hút mồ hôi, tạo 
cảm giác thoải mái khi vận động 
cường độ cao. 
Màu sắc: Phù hợp với nội dung và yêu 
cầu của môn thi đấu 
Thiết kế: Gọn nhẹ, ôm sát cơ thể, đảm 
bảo yếu tố kỹ thuật và thẩm mỹ khi thi 
đấu. 
Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 22 

13.10 Giầy thi đấu Fitness 

Chất liệu: Da tổng hợp cao cấp, bền 
bỉ, dễ vệ sinh và chống thấm nước 
nhẹ. 
Mũi giày: Độ dày tối đa 2 cm, thiết kế 
bảo vệ và ôm chân, tạo sự thoải mái 
khi di chuyển. 
Chiều cao gót giày: Không quá 12 cm, 
vừa đảm bảo thẩm mỹ vừa an toàn cho 
người sử dụng. 
Trang trí: Có đính đá kim tuyến lấp 
lánh, tạo điểm nhấn sang trọng, phù 
hợp biểu diễn và thi đấu. 
Xuất xứ: Việt Nam 

Đôi 10 

13.11 Giầy thi đấu nữ cổ điển 

Chất liệu: Da tổng hợp, bền bỉ, dễ vệ 
sinh và chống thấm nước nhẹ. 
Mũi giày: Độ dày tối đa 2 cm, thiết kế 
bảo vệ và ôm chân, tăng sự thoải mái 
khi sử dụng. 
Chiều cao gót giày: Không quá 12 cm, 
cân bằng giữa thẩm mỹ và sự an toàn 
khi di chuyển. 
Xuất xứ: Việt Nam 

Đôi 15 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 

13.12 Dầu màu 

Quy cách đóng gói: Hũ 2oz (56g) 
Công dụng: Dùng cho 1-2 lần phủ 
toàn thân (Full body) trong thi đấu thể 
hình, giúp làm nổi bật cơ bắp, tạo hiệu 
ứng sắc nét và đều màu da dưới ánh 
đèn sân khấu. 
Đặc điểm: Màu bền, dễ tán, khô 
nhanh, không gây dị ứng da, phù hợp 
với tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. 

Hộp 68 

14 Cử tạ Thành phần: 11 VĐV, 02 HLV     

14.1 Quần áo thi đấu 

Tên thiết bị: Bộ quần áo thi đấu cử tạ 
nam/nữ 
Chất liệu: Vải thun co giãn chuyên 
dụng, độ đàn hồi cao, ôm sát cơ thể, 
thoáng khí, thấm hút mồ hôi tốt 
Thiết kế riêng cho nam và nữ, form 
dáng đặc thù hỗ trợ kỹ thuật thi đấu 

Bộ 11 

14.2 Giày thi đấu 

Kích thước: 36 – 46 (phù hợp đa dạng 
kích cỡ bàn chân vận động viên) 
Chất liệu: 
Upper (thân giày): Lưới vải tổng hợp 
thoáng khí + Da Mugen tổng hợp cao 
cấp 
Đế giày: Cao su chống trượt, đế bằng 
và cứng phù hợp nâng tạ 
Màu sắc: Ghi phối đen trắng 
Thiết kế chuyên biệt cho môn cử tạ, 
hỗ trợ giữ trọng tâm và tư thế đúng kỹ 
thuật 
Tăng độ ổn định khi nâng tạ, giảm 
nguy cơ chấn thương cổ chân, đầu gối 
Đế chống trượt, phân bổ lực đều, tăng 
hiệu suất thi đấu 

Đôi 11 

14.3 Đai da tập luyện 

Tên thiết bị: Đai thắt lưng cử tạ bằng 
da 
Chất liệu: Da (màu đen) 
Màu sắc: Đen 
Thiết kế bảo vệ lưng khi nâng tạ, giúp 
ổn định và giảm nguy cơ chấn thương 
Chất liệu da bền bỉ, chắc chắn, phù 
hợp sử dụng lâu dài 

Chiếc 22 

14.4 Đai da thi đấu 

Tên thiết bị: Đai thắt lưng cử tạ bằng 
da 
Chất liệu: Da (màu đen) 
Thiết kế bảo vệ lưng khi nâng tạ, giúp 
ổn định và giảm nguy cơ chấn thương 
Chất liệu da bền bỉ, chắc chắn, phù 
hợp sử dụng lâu dài 

Chiếc 11 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 

14.5 Giầy tập luyện 

Kích thước: 36 – 46 (phù hợp đa dạng 
kích cỡ bàn chân vận động viên) 
Chất liệu: 
Upper (thân giày): Lưới vải tổng hợp 
thoáng khí + Da Mugen tổng hợp cao 
cấp 
Đế giày: Cao su chống trượt, đế bằng 
và cứng phù hợp nâng tạ 
Màu sắc: Ghi phối đen trắng 
Đặc điểm nổi bật: 
Thiết kế chuyên biệt cho môn cử tạ, 
hỗ trợ giữ trọng tâm và tư thế đúng kỹ 
thuật 
Tăng độ ổn định khi nâng tạ, giảm 
nguy cơ chấn thương cổ chân, đầu gối 
Đế chống trượt, phân bổ lực đều, tăng 
hiệu suất thi đấu 

Đôi 11 

14.6 Dây kéo 

Chất liệu: Vải dày, chắc chắn 
Được thiết kế giúp hỗ trợ lực kéo khi 
tập cử tạ 
Chất liệu vải bền, chịu lực tốt, đảm 
bảo an toàn và hiệu quả luyện tập 

Chiếc 22 

14.7 Quần bó 

Chất liệu: Thun co giãn, bó sát 
Xuất xứ: Việt Nam 
Chuyên dụng cho tập cử tạ, hỗ trợ vận 
động linh hoạt và thoải mái 
Chất liệu thun co giãn giúp ôm sát cơ 
thể, hỗ trợ kỹ thuật nâng tạ hiệu quả 
Thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt, phù 
hợp luyện tập cường độ cao 

Chiếc 22 

14.8 Bó gối 

Bó gối 
Chất liệu: Vải thoáng khí, mềm mại, 
thoải mái 
Đặc điểm nổi bật: 
Hỗ trợ bảo vệ và giảm chấn thương 
trong luyện tập thể thao, đặc biệt là cử 
tạ 
Thiết kế 3D Flat giúp ôm sát và cố 
định khớp gối hiệu quả 
Chất liệu vải thoáng khí, thoải mái khi 
sử dụng lâu dài 

Chiếc 22 

15 Khiêu vũ Thể thao Thành phần: 31 VĐV, 06 HLV     

15.1 Quần tập nam – mùa hè 

Màu sắc: Đen / Trung tính 
Chất liệu: Vải thun thể thao co giãn 4 
chiều, nhẹ, thoáng khí 
Form dáng: Ôm vừa, hỗ trợ chuyển 
động linh hoạt, phù hợp tập luyện mùa 
nóng 
Hàng gia công, Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 15 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 

15.2 
Quần hoặc váy tập nữ – 
hè 

Màu sắc: Đa dạng 
Chất liệu: Vải thun cao cấp co giãn 4 
chiều, mềm mại, mỏng nhẹ, thoáng 
khí 
Kiểu dáng: Năng động, hỗ trợ vũ đạo 
và biểu diễn kỹ thuật 
Hàng gia công, Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 16 

15.3 
Áo thun lạnh nam/nữ tập 
hè 

Chất liệu: Thun lạnh cao cấp, co giãn 
4 chiều, thấm hút mồ hôi tốt 
Thiết kế: Cổ tròn hoặc cổ tim, tay 
ngắn, phù hợp tập luyện trong thời tiết 
nóng 
Hàng gia công, Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 31 

15.4 Giày thi đấu nam 

Chất liệu: Da tổng hợp cao cấp hoặc 
vải satin; đế da lộn chuyên dụng cho 
sàn gỗ, đệm êm hỗ trợ bật nhảy, quay, 
xoay 
Đặc điểm nổi bật: Form chuẩn thi đấu 
quốc tế, hỗ trợ tối đa trong các động 
tác kỹ thuật khiêu vũ 

Đôi 15 

15.5 Giày thi đấu nữ (gót cao) 

Chất liệu: Satin ánh kim hoặc đen; đế 
lót da lộn chuyên dụng cho sàn khiêu 
vũ 
Đặc điểm nổi bật: Gót cao 6–7cm, 
thiết kế ôm chân, tạo dáng thanh thoát 
khi biểu diễn 

Đôi 16 

15.6 Dây nhảy  

Dây làm từ cao su tổng hợp đặc, bền 
chắc, đàn hồi tốt 
Tay cầm bọc chắc chắn, chống trượt, 
tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng. 
Dây có trọng lượng và độ dài phù hợp, 
dễ điều chỉnh theo nhu cầu người tập 
Tay cầm thiết kế công thái học, giảm 
mỏi tay khi tập luyện lâu 

Chiếc 31 

16 Billiards & Snooker Thành phần: 09 VĐV, 02 HLV     

16.1 Vải bàn Carom 

Chất liệu: Len wool pha sợi tổng hợp 
chất lượng cao 
Đặc điểm nổi bật: 
Mặt vải bền, mịn, giúp bi lăn nhanh và 
đều 
Độ bền cao, phù hợp tiêu chuẩn thi 
đấu carom 
Tối ưu trải nghiệm chơi với khả năng 
giữ form và chống mài mòn tốt 

Tấm 2 

16.2 Bi Carom 

Trọng lượng: 210g, Đường kính: 
61,5mm 
Chất liệu: Nhựa phenolic (phenolic 
resin) – bền, chịu lực tốt, chống mài 
mòn, giữ độ bóng lâu dài. 

Bộ 2 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Bộ bi tiêu chuẩn cho thi đấu và luyện 
tập carom 
Độ cứng cao, chịu va đập tốt 
Bề mặt bóng mịn, giúp bi lăn ổn định 
và chính xác 

17 Judo Thành phần: 16 VĐV, 03 HLV     

17.1 Võ phục tập luyện 

Chất liệu: Vải bố gai dày, bền chắc – 
chuyên dụng cho Judo 
Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu vải bố gai chịu lực cao, 
chống rách tốt khi vật – quật 
Phom chuẩn thi đấu, giúp võ sinh 
thoải mái vận động 
Đường may chắc chắn, phù hợp cả tập 
luyện và thi đấu 
Có hai màu truyền thống đáp ứng tiêu 
chuẩn thi đấu quốc gia và quốc tế 

Bộ 16 

17.2 Võ phục thi đấu 

Chất liệu: Vải bố gai dày, bền chắc – 
chuyên dụng cho Judo 
Màu sắc: Trắng, Xanh, Kích thước: 
120cm – 180cm 
Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu vải bố gai chịu lực cao, 
chống rách tốt khi vật – quật 
Phom chuẩn thi đấu, giúp võ sinh 
thoải mái vận động 
Đường may chắc chắn, phù hợp cả tập 
luyện và thi đấu 
Có hai màu truyền thống đáp ứng tiêu 
chuẩn thi đấu quốc gia và quốc tế 

Bộ 16 

17.3 Đồng hồ bấm giây 

Đồng hồ bấm giây Casio HS-70W 
(hoặc tương đương) 
Đo thời gian: Đo chính xác các 
khoảng thời gian phục vụ thể thao và 
thi đấu. Màn hình: LCD rõ nét, dễ đọc 
trong mọi điều kiện ánh sáng 

Chiếc 3 

17.4 
Dây chun đàn hồi vào 
đòn 

Chất liệu: Thun co giãn 
Màu sắc: Vàng, Kích thước: 2,2m – 
2,5m 
Nơi sản xuất: Việt Nam 
Dây chun đàn hồi vào đòn Judo được 
thiết kế nhằm hỗ trợ vận động viên 
luyện tập kỹ thuật vào đòn, tăng sức 
mạnh tay và phản xạ trong các thế tấn 
công – phòng thủ. Sản phẩm giúp mô 
phỏng chuyển động thực tế khi thi 
đấu, cải thiện độ chính xác, linh hoạt 
và sức bền cơ bắp. Phù hợp cho cá 
nhân hoặc đội nhóm tập luyện kỹ thuật 
chuyên sâu 

Chiếc 32 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 

17.5 Hình người nộm 

Chất liệu: Mút định hình 
Màu sắc: Đen, Kích thước: Cao 1m6 
Nơi sản xuất: Việt Nam 
Thiết kế mô phỏng hình người, giúp 
tập luyện các kỹ thuật vật, quật, ném 
trong Judo một cách thực tế. 
Vật liệu mút giúp hấp thụ lực tốt, đảm 
bảo an toàn khi tập luyện. 
Thích hợp sử dụng trong huấn luyện 
chuyên môn tại các trung tâm thể thao 
hoặc câu lạc bộ võ thuật. 

Chiếc 1 

17.6 Bộ đồ ép cân 

Chất liệu: Simili bền, dày dặn, giúp 
giữ nhiệt và ra mồ hôi tốt trong quá 
trình ép cân 
Thiết kế ôm sát cơ thể, hỗ trợ giữ nhiệt 
hiệu quả 
Giúp tăng hiệu quả trong việc đốt mỡ 
và kiểm soát cân nặng nhanh chóng 

Chiếc 8 

17.7 Còi 

Âm thanh: Cường độ lên tới 110 dB 
(tại khoảng cách 1 mét), rõ ràng và 
vang xa, phù hợp cho huấn luyện thể 
thao và trọng tài điều khiển trận đấu 
trong môi trường ồn ào. 
Chất liệu: Nhựa an toàn, bền bỉ, không 
gây kích ứng da khi cầm lâu. Đạt tiêu 
chuẩn an toàn của EU, đảm bảo độ 
bền và ổn định khi sử dụng lâu dài. 
Thiết kế: Gọn nhẹ, tiện cầm nắm trong 
lòng bàn tay, dễ sử dụng. 
Màu sắc: Xanh, Đen 

Chiếc 3 

17.8 Thảm thể lực 

Chất liệu: Mút xốp TPE 
(Thermoplastic Elastomer) – thân 
thiện môi trường, độ đàn hồi và độ 
bám tốt 
Màu sắc: Xanh, Kích thước: 183cm x 
80cm 
Nơi sản xuất: Việt Nam 
Bề mặt chống trơn trượt, tăng độ ổn 
định khi tập luyện 
Dễ vệ sinh, cuộn gọn khi cất giữ 
Độ dày phù hợp để bảo vệ khớp gối, 
khuỷu tay khi thực hiện các động tác 
thể lực hoặc yoga 
Phù hợp dùng trong tập luyện thể lực, 
yoga, pilates hoặc các bài tập sàn 

Chiếc 16 

17.9 Dây leo 

Nơi sản xuất: Việt Nam 
Chất liệu: Nhựa, Màu sắc: Đen 
Kích thước: Dài 15m x rộng 50mm 
Dây thừng thể lực được làm từ chất 
liệu nhựa bền bỉ, chịu lực tốt, đảm bảo 

Chiếc 2 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
độ bền khi luyện tập cường độ cao. 
Với chiều dài 15m và bề rộng 50mm, 
sản phẩm phù hợp cho các bài tập thể 
lực, tăng sức mạnh cơ tay, vai và cải 
thiện sức bền tổng thể. Màu đen cổ 
điển, dễ phối hợp với các thiết bị thể 
thao khác. Sản phẩm sản xuất tại Việt 
Nam, thích hợp cho phòng gym, huấn 
luyện viên và người luyện tập cá nhân. 

17.10 Dây thừng tập tay 

Nơi sản xuất: Việt Nam 
Chất liệu: Nhựa, Màu sắc: Đen 
Kích thước: Dài 15m x rộng 50mm 
Dây thừng thể lực được làm từ chất 
liệu nhựa bền bỉ, chịu lực tốt, đảm bảo 
độ bền khi luyện tập cường độ cao. 
Với chiều dài 15m và bề rộng 50mm, 
sản phẩm phù hợp cho các bài tập thể 
lực, tăng sức mạnh cơ tay, vai và cải 
thiện sức bền tổng thể. Màu đen cổ 
điển, dễ phối hợp với các thiết bị thể 
thao khác. Sản phẩm sản xuất tại Việt 
Nam, thích hợp cho phòng gym, huấn 
luyện viên và người luyện tập cá nhân. 

Chiếc 2 

17.11 Băng gối 

Chất liệu: Nylon co giãn tốt, thoáng 
khí 
Nơi sản xuất: Việt Nam 
Thiết kế ôm sát khớp gối, hỗ trợ bảo 
vệ dây chằng và giảm chấn động khi 
vận động mạnh. 
Chất liệu co giãn đa chiều, giúp người 
dùng di chuyển linh hoạt mà vẫn ổn 
định khớp gối. 
Một số mẫu băng gối Goodfit còn có 
lỗ thoáng khí ở khoeo gối và silicone 
chống trượt ở viền trên. 

Cái 32 

17.12 Súng massage cầm tay 

Chất liệu: Nhựa 
Thiết kế cầm tay nhỏ gọn, dễ sử dụng. 
Động cơ mạnh mẽ giúp giảm đau cơ 
hiệu quả sau khi tập luyện thể thao. 
Tích hợp nhiều đầu massage phù hợp 
cho từng vùng cơ thể. 
Hoạt động êm ái, pin sạc dung lượng 
cao. 
Phù hợp sử dụng cá nhân, vận động 
viên hoặc trong phòng tập chuyên 
nghiệp. 

Cái 2 

17.13 Cân bàn điện tử 

Tên sản phẩm: Cân sức khỏe và phân 
tích cơ thể  – Thuỷ tinh 
Chất liệu mặt: Kính thủy tinh 
Tính năng đo: Cân trọng lượng cơ thể 

Chiếc 1 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
đồng thời phân tích các chỉ số gồm: tỉ 
lệ mỡ, khối lượng cơ, khối lượng 
xương và khối lượng nước trong cơ 
thể 

18 Jujitsu Thành phần: 21 VĐV, 03 HLV     

18.1 Võ phục tập luyện và đai 

Chất liệu: Vải gai cotton 
Vải gai cotton bền chắc, thấm hút mồ 
hôi tốt, thoáng khí khi vận động mạnh 
Thiết kế theo chuẩn võ phục Jujitsu: 
form áo dài tay, quần ống rộng giúp 
thực hiện các đòn vật, quật, khóa hiệu 
quả 
Phù hợp cho tập luyện và thi đấu 
phong trào lẫn chuyên nghiệp 

Bộ 21 

18.2 Võ phục thi đấu và đai 

Chất liệu: Vải gai cotton 
Vải gai cotton bền chắc, thấm hút mồ 
hôi tốt, thoáng khí khi vận động mạnh 
Thiết kế theo chuẩn võ phục Jujitsu: 
form áo dài tay, quần ống rộng giúp 
thực hiện các đòn vật, quật, khóa hiệu 
quả 
Phù hợp cho tập luyện và thi đấu 
phong trào lẫn chuyên nghiệp 

Bộ 21 

18.3 Đồng hồ bấm giây 

Đồng hồ bấm giây Casio HS-70W 
(hoặc tương đương) 
Đo thời gian: Đo chính xác các 
khoảng thời gian phục vụ thể thao và 
thi đấu. Màn hình: LCD rõ nét, dễ đọc 
trong mọi điều kiện ánh sáng 

Chiếc 3 

18.4 Còi 

Âm thanh: Cường độ lên tới 110 dB 
(tại khoảng cách 1 mét), rõ ràng và 
vang xa, phù hợp cho huấn luyện thể 
thao và trọng tài điều khiển trận đấu 
trong môi trường ồn ào. 
Chất liệu: Nhựa an toàn, bền bỉ, không 
gây kích ứng da khi cầm lâu. Đạt tiêu 
chuẩn an toàn của EU, đảm bảo độ 
bền và ổn định khi sử dụng lâu dài. 
Thiết kế: Gọn nhẹ, tiện cầm nắm trong 
lòng bàn tay, dễ sử dụng. 

Chiếc 3 

18.5 Găng chuyên môn 

Xuất xứ: Việt Nam, Chất liệu: Vải da 
tổng hợp 
Màu sắc: Xanh, Đỏ  
Thiết kế chuyên dụng cho môn Jujitsu, 
hỗ trợ tốt cho kỹ thuật nắm – khóa – 
siết 
Chất liệu vải da bền, êm, tăng độ bám 
và bảo vệ khớp tay 
Kiểu dáng nhỏ gọn, ôm sát, phù hợp 
thi đấu hoặc tập luyện cường độ cao 

Đôi 21 



155 
 

 

STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 

18.6 Bảo vệ hạ bộ 

Xuất xứ: Việt Nam. Chất liệu: Nhựa 
cứng. Màu sắc: Trắng 
Thiết kế ôm sát, bảo vệ vùng hạ bộ 
hiệu quả trong thi đấu và tập luyện võ 
thuật 
Chất liệu nhựa cứng chắc, chịu lực tốt, 
lót êm bên trong tạo cảm giác thoải 
mái 
Dây đeo cố định chắc chắn, dễ điều 
chỉnh 

Chiếc 21 

18.7 Bảo vệ ống khuyển 

Xuất xứ: Việt Nam, Chất liệu: Vải bền 
chắc 
Dùng trong tập luyện và thi đấu các 
môn võ như Jujitsu, MMA, 
Kickboxing... 
Bảo vệ vùng ống quyển khỏi va đập 
và chấn thương 
Chất liệu vải co giãn, thoáng khí, lớp 
đệm êm ái 
Thiết kế ôm chân, không xô lệch khi 
vận động mạnh 

Chiếc 21 

18.8 Bảo vệ răng 

Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu: Nhựa dẻo an toàn 
Kích thước: Dành cho người lớn (phù 
hợp đa số cỡ miệng, có thể tùy chỉnh 
bằng cách nhúng nước ấm) 
Dùng trong tập luyện và thi đấu các 
môn võ: Boxing, MMA, Jujitsu, 
Karate... 
Giúp bảo vệ răng, nướu và hàm khỏi 
chấn thương do va chạm 
Dễ sử dụng, dễ tạo hình theo khuôn 
miệng 
Có hộp đựng vệ sinh kèm theo (tuỳ 
dòng sản phẩm) 

Chiếc 21 

18.9 Thảm thể lực 

Chất liệu: Mút xốp TPE 
(Thermoplastic Elastomer) – thân 
thiện môi trường, độ đàn hồi và độ 
bám tốt 
Màu sắc: Xanh 
Kích thước: 183cm x 80cm 
Nơi sản xuất: Việt Nam 
Bề mặt chống trơn trượt, tăng độ ổn 
định khi tập luyện 
Dễ vệ sinh, cuộn gọn khi cất giữ 
Độ dày phù hợp để bảo vệ khớp gối, 
khuỷu tay khi thực hiện các động tác 
thể lực hoặc yoga 
Phù hợp dùng trong tập luyện thể lực, 
yoga, pilates hoặc các bài tập sàn 

Chiếc 21 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 

18.10 Áo ép cân 

Mã sản phẩm: 1550. Chất liệu: Nhựa 
vinyl cao cấp 
Màu sắc: Đen, Xám 
Kích thước: Dành cho người cao 
khoảng 1m7 
Thiết kế kín khí, hỗ trợ tối đa việc tiết 
mồ hôi khi tập luyện 
Chất liệu vinyl bền, không thấm nước, 
dễ lau chùi 
Thích hợp sử dụng trong giai đoạn cắt 
cân, ép cân cho vận động viên thi đấu 
đối kháng 
Có thể sử dụng trong các bài tập 
cardio, HIIT hoặc chạy bộ để nâng cao 
hiệu quả giảm mỡ nước 

Chiếc 5 

19 Kurash Thành phần: 13 VĐV, 02 HLV     

19.1 Võ phục tập luyện 

Chất liệu: Cotton 
Nơi sản xuất: Việt Nam 
Đặc điểm nổi bật & công dụng: 
Chất liệu cotton dày dặn, thoáng khí, 
chịu lực tốt – phù hợp với các động 
tác quật ngã đặc trưng của môn 
Kurash. 
Thiết kế truyền thống đúng quy chuẩn 
môn Kurash: phần áo thường không 
có cổ chéo như Judo, mà là áo choàng 
vạt mở, dễ nắm, tiện cho thi đấu. 
Có hai màu áo phổ biến để phân biệt 
đối kháng trong thi đấu: xanh lá và 
xanh dương, đi kèm đai đỏ hoặc xanh 
tương ứng. 
Phù hợp cả tập luyện và thi đấu ở các 
cấp độ phong trào và chuyên nghiệp. 

Bộ 13 

19.2 Võ phục thi đấu 

Chất liệu: Vải bố gai dày, bền chắc 
Xuất xứ: Việt Nam 
Đặc điểm nổi bật: 
Chất liệu vải bố gai chịu lực cao, 
chống rách tốt khi vật – quật 
Phom chuẩn thi đấu, giúp võ sinh 
thoải mái vận động 
Đường may chắc chắn, phù hợp cả tập 
luyện và thi đấu 
Có hai màu truyền thống đáp ứng tiêu 
chuẩn thi đấu quốc gia và quốc tế 

Bộ 13 

19.3 Đồng hồ bấm giây 

Đồng hồ bấm giây Casio HS-70W 
(hoặc tương đương) 
Đo thời gian: Đo chính xác các 
khoảng thời gian phục vụ thể thao và 

Chiếc 2 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
thi đấu. Màn hình: LCD rõ nét, dễ đọc 
trong mọi điều kiện ánh sáng 

19.4 
Dây chun đàn hồi vào 
đòn 

Chất liệu: Thun co giãn, Màu sắc: 
Vàng, Kích thước: 2,2m – 2,5m 
Nơi sản xuất: Việt Nam 
Dây chun đàn hồi vào đòn Judo được 
thiết kế nhằm hỗ trợ vận động viên 
luyện tập kỹ thuật vào đòn, tăng sức 
mạnh tay và phản xạ trong các thế tấn 
công – phòng thủ. Sản phẩm giúp mô 
phỏng chuyển động thực tế khi thi 
đấu, cải thiện độ chính xác, linh hoạt 
và sức bền cơ bắp. Phù hợp cho cá 
nhân hoặc đội nhóm tập luyện kỹ thuật 
chuyên sâu 

Chiếc 26 

19.5 Hình người nộm 

Chất liệu: Mút định hình 
Màu sắc: Đen 
Kích thước: Cao 1m6 
ơi sản xuất: Việt Nam 
Đặc điểm nổi bật: 
Thiết kế mô phỏng hình người, giúp 
tập luyện các kỹ thuật vật, quật, ném 
trong Judo một cách thực tế. 
Vật liệu mút giúp hấp thụ lực tốt, đảm 
bảo an toàn khi tập luyện. 
Thích hợp sử dụng trong huấn luyện 
chuyên môn tại các trung tâm thể thao 
hoặc câu lạc bộ võ thuật. 

Chiếc 2 

19.6 Bộ đồ ép cân 

Chất liệu: Simili bền, dày dặn, giúp 
giữ nhiệt và ra mồ hôi tốt trong quá 
trình ép cân 
Thiết kế ôm sát cơ thể, hỗ trợ giữ nhiệt 
hiệu quả 
Giúp tăng hiệu quả trong việc đốt mỡ 
và kiểm soát cân nặng nhanh chóng 

Chiếc 5 

19.7 Còi 

Âm thanh: Cường độ lên tới 110 dB 
(tại khoảng cách 1 mét), rõ ràng và 
vang xa, phù hợp cho huấn luyện thể 
thao và trọng tài điều khiển trận đấu 
trong môi trường ồn ào. 
Chất liệu: Nhựa an toàn, bền bỉ, không 
gây kích ứng da khi cầm lâu. Đạt tiêu 
chuẩn an toàn của EU, đảm bảo độ 
bền và ổn định khi sử dụng lâu dài. 
Thiết kế: Gọn nhẹ, tiện cầm nắm trong 
lòng bàn tay, dễ sử dụng. 

Chiếc 2 

19.8 Thảm thể lực 
Chất liệu: Mút xốp TPE 
(Thermoplastic Elastomer) – thân 

Chiếc 13 



158 
 

 

STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
thiện môi trường, độ đàn hồi và độ 
bám tốt 
Màu sắc: Xanh 
Kích thước: 183cm x 80cm 
Nơi sản xuất: Việt Nam 
Đặc điểm nổi bật: 
Bề mặt chống trơn trượt, tăng độ ổn 
định khi tập luyện 
Dễ vệ sinh, cuộn gọn khi cất giữ 
Độ dày phù hợp để bảo vệ khớp gối, 
khuỷu tay khi thực hiện các động tác 
thể lực hoặc yoga 
Phù hợp dùng trong tập luyện thể lực, 
yoga, pilates hoặc các bài tập sàn 

19.9 Cân bàn điện tử 

Tên sản phẩm: Cân sức khỏe và phân 
tích cơ thể – Thuỷ tinh 
Chất liệu mặt: Kính thủy tinh 
Tính năng đo: Cân trọng lượng cơ thể 
đồng thời phân tích các chỉ số gồm: tỉ 
lệ mỡ, khối lượng cơ, khối lượng 
xương và khối lượng nước trong cơ 
thể 

Chiếc 1 

19.10 Súng massage cầm tay 

Chất liệu: Nhựa 
Thiết kế cầm tay nhỏ gọn, dễ sử dụng. 
Động cơ mạnh mẽ giúp giảm đau cơ 
hiệu quả sau khi tập luyện thể thao. 
Tích hợp nhiều đầu massage phù hợp 
cho từng vùng cơ thể. 
Hoạt động êm ái, pin sạc dung lượng 
cao. 
Phù hợp sử dụng cá nhân, vận động 
viên hoặc trong phòng tập chuyên 
nghiệp. 

Cái 2 

19.11 Băng gối 

Chất liệu: Nylon, Lò xo đàn hồi 
(Spring) 
Kích thước: Co giãn, phù hợp đa số 
kích cỡ chân 
Nơi sản xuất: Việt Nam 
Đặc điểm nổi bật: 
Thiết kế tích hợp lò xo hai bên giúp hỗ 
trợ khớp gối, ổn định chuyển động. 
Chất liệu nylon co giãn tốt, ôm sát đầu 
gối nhưng vẫn thoáng khí. 
Giúp giảm đau, hỗ trợ vận động viên 
trong tập luyện và phục hồi chấn 
thương. 
Dễ sử dụng, phù hợp các môn thể thao 
như chạy bộ, cầu lông, bóng rổ, thể 
hình… 

Cái 26 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 

19.12 Dây thừng tập tay 

Nơi sản xuất: Việt Nam 
Chất liệu: Nhựa, Màu sắc: Đen 
Kích thước: Dài 15m x rộng 50mm 
Dây thừng thể lực được làm từ chất 
liệu nhựa bền bỉ, chịu lực tốt, đảm bảo 
độ bền khi luyện tập cường độ cao. 
Với chiều dài 15m và bề rộng 50mm, 
sản phẩm phù hợp cho các bài tập thể 
lực, tăng sức mạnh cơ tay, vai và cải 
thiện sức bền tổng thể. Màu đen cổ 
điển, dễ phối hợp với các thiết bị thể 
thao khác. Sản phẩm sản xuất tại Việt 
Nam, thích hợp cho phòng gym, huấn 
luyện viên và người luyện tập cá nhân. 

Chiếc 2 

19.13 Dây leo 

Nơi sản xuất: Việt Nam 
Chất liệu: Nhựa 
Dây thừng thể lực được làm từ chất 
liệu nhựa bền bỉ, chịu lực tốt, đảm bảo 
độ bền khi luyện tập cường độ cao. 
Với chiều dài 15m và bề rộng 50mm, 
sản phẩm phù hợp cho các bài tập thể 
lực, tăng sức mạnh cơ tay, vai và cải 
thiện sức bền tổng thể. Màu đen cổ 
điển, dễ phối hợp với các thiết bị thể 
thao khác. Sản phẩm sản xuất tại Việt 
Nam, thích hợp cho phòng gym, huấn 
luyện viên và người luyện tập cá nhân. 

Chiếc 2 

20 Vật Thành phần: 17 VĐV, 01 HLV     

20.1 Bó cổ chân 

Chất liệu: Polyester, Cotton, Spandex 
Nơi sản xuất: Việt Nam 
Đặc điểm và công dụng: 
Co giãn tốt, ôm sát cổ chân giúp cố 
định và bảo vệ vùng khớp cổ chân 
trong khi tập luyện hoặc thi đấu thể 
thao. 
Giúp hạn chế tổn thương, ngăn ngừa 
bong gân, trật khớp nhẹ. 
Thấm hút mồ hôi và thoáng khí, có thể 
sử dụng trong thời gian dài mà không 
gây bí nóng. 
Dễ dàng giặt và tái sử dụng. 

Chiếc 34 

20.2 Bó gối 

Chất liệu: Nylon co giãn tốt, thoáng 
khí 
Nơi sản xuất: Việt Nam 
Thiết kế ôm sát khớp gối, hỗ trợ bảo 
vệ dây chằng và giảm chấn động khi 
vận động mạnh. 
Chất liệu co giãn đa chiều, giúp người 
dùng di chuyển linh hoạt mà vẫn ổn 
định khớp gối. 

Chiếc 34 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Một số mẫu băng gối Goodfit còn có 
lỗ thoáng khí ở khoeo gối và silicone 
chống trượt ở viền trên. 

20.3 Bó khuỷu tay 

Chất liệu: Polyester 
Nơi sản xuất: Việt Nam 
Bảo vệ và cố định vùng khuỷu tay 
trong quá trình luyện tập hoặc thi đấu. 
Giảm thiểu đau nhức, viêm cơ, hỗ trợ 
điều trị chấn thương như “hội chứng 
khuỷu tay tennis”. 
Thiết kế ôm sát, đàn hồi tốt, thoáng 
khí, không gây kích ứng da. 
Phù hợp sử dụng trong các môn: gym, 
tennis, cầu lông, bóng rổ, võ thuật... 

Chiếc 34 

20.4 Bó lưng 

Chất liệu: Nylon, Spandex 
Kích thước: Nhiều cỡ (tùy chỉnh theo 
vòng eo người dùng) 
Nơi sản xuất: Việt Nam 
Công dụng nổi bật: 
Hỗ trợ vùng thắt lưng trong quá trình 
tập luyện, thi đấu thể thao hoặc lao 
động nặng. 
Giúp cố định cột sống, giảm đau lưng 
và hạn chế chấn thương vùng eo. 
Thiết kế ôm sát, đàn hồi tốt, thoáng 
khí và tạo cảm giác dễ chịu khi đeo 
lâu. 
Thích hợp sử dụng cho các môn như 
cử tạ, võ thuật, thể hình, hoặc người 
cần phục hồi chức năng sau chấn 
thương. 

Chiếc 17 

20.5 Bó vai 

Chất liệu: Vải Leica, OK Cloth 
Nơi sản xuất: Việt Nam 
Hỗ trợ cố định khớp vai, hạn chế chấn 
thương trong khi vận động mạnh hoặc 
thi đấu. 
Giúp giảm đau do viêm gân, chấn 
thương phần mềm, trật khớp vai nhẹ. 
Thiết kế ôm sát, co giãn tốt, dễ điều 
chỉnh và thoáng khí, thích hợp sử 
dụng lâu dài. 
Ứng dụng trong các môn như bóng 
chuyền, cầu lông, gym, boxing hoặc 
người phục hồi sau chấn thương vai. 

Chiếc 34 

20.6 Cân bàn điện tử 

Tên sản phẩm: Cân sức khỏe và phân 
tích cơ thể  – Thuỷ tinh 
Chất liệu mặt: Kính thủy tinh 
Tính năng đo: Cân trọng lượng cơ thể 
đồng thời phân tích các chỉ số gồm: tỉ 
lệ mỡ, khối lượng cơ, khối lượng 

Chiếc 1 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
xương và khối lượng nước trong cơ 
thể 

20.7 Dây leo 

Chất liệu: Dây thừng tổng hợp (bền 
chắc, chịu tải tốt, chống mài mòn) 
Kích thước: Dài 12m 
Nơi sản xuất: Việt Nam 
Sử dụng trong các bài tập thể lực 
chuyên sâu: luyện cơ tay, vai, lưng, và 
cải thiện sức bám. 
Phù hợp cho huấn luyện thể thao, quân 
sự, hoặc huấn luyện leo dây trong nhà 
thi đấu, trung tâm thể thao. 
Thiết kế bền bỉ với khả năng chịu tải 
lớn, phù hợp cho người lớn và vận 
động viên chuyên nghiệp. 

Chiếc 2 

20.8 Dây nhảy 

Dây làm từ cao su tổng hợp đặc, bền 
chắc, đàn hồi tốt 
Tay cầm bọc chắc chắn, chống trượt, 
tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng. 
Dây có trọng lượng và độ dài phù hợp, 
dễ điều chỉnh theo nhu cầu người tập 
Tay cầm thiết kế công thái học, giảm 
mỏi tay khi tập luyện lâu 

Chiếc 17 

20.9 Giầy vật 

Chất liệu: Vải tổng hợp, Màu sắc: 
Xanh, đỏ 
Kích thước: Size 38 – 44  
Đế giày mỏng, bám sàn tốt, giúp vận 
động viên giữ thăng bằng và chuyển 
hướng nhanh trong thi đấu vật. 
Chất liệu vải tổng hợp nhẹ và thoáng, 
hạn chế tích tụ mồ hôi, tạo sự thoải 
mái khi mang lâu. 
Thiết kế ôm sát cổ chân, bảo vệ cổ 
chân tránh chấn thương khi va chạm. 
Đường may và keo ép chắc chắn, đảm 
bảo độ bền trong điều kiện thi đấu 
cường độ cao. 

Đôi 34 

20.10 Quần áo ép cân 

Chất liệu: Simili bền, dày dặn, giúp 
giữ nhiệt và ra mồ hôi tốt trong quá 
trình ép cân 
Thiết kế ôm sát cơ thể, hỗ trợ giữ nhiệt 
hiệu quả 
Giúp tăng hiệu quả trong việc đốt mỡ 
và kiểm soát cân nặng nhanh chóng 

Bộ 5 

20.11 Quần, áo Vật 

Chất liệu: Thun lạnh 4 chiều 
Màu sắc: Xanh, đỏ 
Kích thước: 120cm – 180cm 
Nơi sản xuất: Việt Nam 
Co giãn tốt, phù hợp cho các vận động 
linh hoạt, mạnh mẽ trong môn Vật. 

Chiếc 34 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Thoáng mát, thấm hút mồ hôi, tạo cảm 
giác dễ chịu khi thi đấu hoặc tập luyện 
cường độ cao. 
Thiết kế ôm sát, tôn dáng cơ thể, hỗ 
trợ tối đa chuyển động kỹ thuật. 
Đường may chắc chắn, chịu lực tốt, độ 
bền cao phù hợp với đặc thù va chạm 
của môn vật. 

20.12 Người nộm 

Chất liệu: Mút định hình 
Màu sắc: Đen 
Kích thước: Cao 1m6, Nơi sản xuất: 
Việt Nam 
Thiết kế mô phỏng hình người, giúp 
tập luyện các kỹ thuật vật, quật, ném 
trong Judo một cách thực tế. 
Vật liệu mút giúp hấp thụ lực tốt, đảm 
bảo an toàn khi tập luyện. 
Thích hợp sử dụng trong huấn luyện 
chuyên môn tại các trung tâm thể thao 
hoặc câu lạc bộ võ thuật. 

Chiếc 2 

20.13 Dây thừng tập tay 

Chất liệu: Dây thừng tổng hợp (bền 
chắc, chịu tải tốt, chống mài mòn) 
Màu sắc: Đen, Kích thước: Dài 12m 
Nơi sản xuất: Việt Nam 
Công dụng nổi bật: 
Sử dụng trong các bài tập thể lực 
chuyên sâu: luyện cơ tay, vai, lưng, và 
cải thiện sức bám. 
Phù hợp cho huấn luyện thể thao, quân 
sự, hoặc huấn luyện leo dây trong nhà 
thi đấu, trung tâm thể thao. 
Thiết kế bền bỉ với khả năng chịu tải 
lớn, phù hợp cho người lớn và vận 
động viên chuyên nghiệp. 

Chiếc 2 

21 Petanque (Bi sắt) Thành phần: 10 VĐV, 02 HLV     

21.1 Bi 

Bộ bi Inox thi đấu 
Mô tả chi tiết 
Thành phần: Bộ gồm 3 quả bi, được 
làm từ thép không gỉ (Inox) chất lượng 
cao. 
Khối lượng mỗi quả: Từ 670 – 690 
gram, đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. 
Kích thước: Đường kính tiêu chuẩn 
(thường từ 71–76 mm tùy mã sản 
phẩm cụ thể). 
Bề mặt: Được xử lý chống trầy xước, 
chống ăn mòn, đảm bảo độ bền cao 
khi sử dụng ngoài trời. 
Thiết kế: Cân đối, gia công chính xác 
giúp đảm bảo độ nảy và độ lăn ổn 

Bộ 5 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
định, phù hợp với điều kiện thi đấu 
chuyên nghiệp. 
Công dụng 
Dùng để thi đấu môn Bi sắt (Pétanque) 
– một môn thể thao có tính chiến thuật 
cao, được tổ chức thi đấu ở cấp quốc 
gia, quốc tế. 
Phù hợp cho vận động viên chuyên 
nghiệp, đội tuyển thể thao tỉnh/thành 
phố hoặc Trung tâm Huấn luyện & 
Thi đấu thể thao. 
Đạt tiêu chuẩn thi đấu của Liên đoàn 
Pétanque quốc tế (FIPJP) – được phép 
sử dụng trong các giải chính thức. 

21.2 Bi đích 

Bi đích (Jack) 
Hột nhựa tổng hợp, Xuất xứ: Việt 
Nam 
Chất liệu: Nhựa tổng hợp cứng, chịu 
lực tốt, bền bỉ với điều kiện thời tiết 
ngoài trời. 
Đường kính: 3 cm (phù hợp với tiêu 
chuẩn thi đấu của môn Pétanque). 
Khối lượng: Nhẹ, thường dao động từ 
10 – 18 gram/quả tùy loại nhựa. 
Màu sắc: Thường có màu trắng, cam 
hoặc vàng để dễ quan sát trên sân thi 
đấu. 
Gia công: Bề mặt nhẵn, hình cầu đều, 
không rỗng ruột, đảm bảo độ nảy ổn 
định khi thi đấu. 
Dùng làm bi đích (còn gọi là Jack) 
trong môn thể thao Bi sắt (Pétanque). 
Là mục tiêu để các vận động viên ném 
bi sắt chính xác vào gần nhất. 
Được sử dụng phổ biến trong tập 
luyện, thi đấu phong trào và giải 
chuyên nghiệp. 
Phù hợp với sân đất nện, sân sỏi hoặc 
cát cứng, đảm bảo độ bền tốt trong 
điều kiện thi đấu ngoài trời. 

Viên 100 

21.3 Vòng đứng 

Vòng đứng nhựa tổng hợp (Pétanque 
Throwing Circle) 
Chất liệu: Nhựa tổng hợp cao cấp 
(Polymer), có độ dẻo và đàn hồi tốt, 
chịu được va đập và thời tiết ngoài 
trời. 
Kích thước: Đường kính tiêu chuẩn 60 
cm, đúng quy định của Liên đoàn 
Pétanque quốc tế (FIPJP). 
Trọng lượng: Nhẹ, dễ dàng di chuyển 

Cái 10 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
và đặt cố định trên sân tập hoặc sân thi 
đấu. 
Thiết kế: 
Vòng tròn dạng ghép khớp hoặc liền 
khối, giữ hình ổn định khi đặt xuống 
đất. 
Bề mặt nhẵn, màu sắc nổi bật (thường 
là đỏ, xanh dương hoặc đen) giúp dễ 
quan sát trên sân. 
Tính năng: Không bị cong vênh dưới 
nắng, không trơn trượt khi đặt trên cát 
hoặc nền đất nện. 
Dùng để xác định vị trí ném bóng hợp 
lệ trong thi đấu và huấn luyện môn bi 
sắt (Pétanque). 
Đảm bảo vận động viên thực hiện cú 
ném đúng luật trong phạm vi vòng 
tròn cố định. 
Có thể dùng cho các cấp độ thi đấu từ 
phong trào đến chuyên nghiệp, theo 
tiêu chuẩn quốc tế. 
Dễ dàng sử dụng trong tập luyện cá 
nhân hoặc đội nhóm, trên sân thi đấu 
hoặc sân tập ngoài trời. 

21.4 Thước đo chuyên dụng 

Chất liệu: Vỏ bằng nhựa tổng hợp 
chắc chắn, bền, nhẹ, dễ mang theo 
trong túi bi 
Chiều dài đo: 2 mét, định vị khoảng 
cách ném chính xác trong luyện tập và 
thi đấu 
Tính năng: Có nút khóa cuộn và khả 
năng tự cuộn lại (retractable), dễ thao 
tác tay khi đo khoảng cách giữa bi và 
bi hoặc bi và bi đích 

Cái 5 

21.5 Giày thi đấu 

Xuất xứ Việt Nam 
Phần thân giày làm từ vải tổng hợp 
cao cấp, nhẹ, thoáng khí, giúp giữ 
chân khô ráo và thoải mái trong suốt 
quá trình thi đấu hoặc tập luyện. 
Đế giày được thiết kế bằng chất liệu 
LiteFoam đặc trưng của Bitis, mang 
lại sự êm ái, độ đàn hồi tốt và hỗ trợ 
tối đa cho các bước di chuyển nhanh. 
Kiểu dáng thể thao hiện đại, ôm chân, 
phù hợp với các vận động viên thi đấu 
hoặc luyện tập các môn thể thao đòi 
hỏi sự linh hoạt. 
Khả năng thoáng khí tốt nhờ vật liệu 
vải tổng hợp giúp giảm mồ hôi, hạn 
chế mùi khó chịu. 

Đôi 10 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Đế chống trượt, tăng độ bám sân, hỗ 
trợ di chuyển linh hoạt trên nhiều loại 
mặt sân khác nhau. 
Trọng lượng nhẹ, giảm mỏi chân trong 
các hoạt động thi đấu kéo dài. 
Hỗ trợ vận động viên di chuyển linh 
hoạt, tăng hiệu quả thi đấu và giảm 
nguy cơ chấn thương chân. 

21.6 Khăn lau bi 

Hàng gia công sản xuất trong nước 
Chất liệu: 100% vải cotton tự nhiên, 
mềm mại, thấm hút tốt, an toàn cho bề 
mặt bi sắt và các dụng cụ thi đấu. 
Kích thước: Hình vuông, kích thước 
tiêu chuẩn 20cm x 20cm, vừa tay cầm, 
tiện lợi khi sử dụng. 
Màu sắc: Thường là màu trắng hoặc 
các màu sáng để dễ dàng nhận biết vết 
bẩn và vệ sinh. 
Đặc điểm: 
Vải cotton dệt chắc chắn, bền bỉ sau 
nhiều lần giặt. 
Không gây trầy xước bề mặt bi, giúp 
giữ bi luôn sạch sẽ, tăng tuổi thọ dụng 
cụ. 
Dùng để lau sạch bi sắt trong quá trình 
thi đấu hoặc tập luyện, giúp loại bỏ 
bụi, đất cát bám trên bi để bi lăn chính 
xác hơn. 
Hỗ trợ vệ sinh các dụng cụ phụ trợ 
khác trong môn bi sắt như vòng ném, 
dụng cụ đo khoảng cách. 
Phù hợp sử dụng trong các câu lạc bộ 
thể thao, trung tâm huấn luyện hoặc 
thi đấu chuyên nghiệp. 

Cái 60 

22 Bowling Thành phần: 12 VĐV, 03 HLV     

22.1 Bóng Bowling tập luyện 

Trọng lượng: 12lbs (khoảng 5,44kg) 
Chất liệu: Urethane (Polyurethane) 
Độ bền cao, khả năng ma sát ổn định 
trên làn bowling giúp kiểm soát tốt 
đường đi của bóng. 
Phù hợp cho người chơi có kỹ thuật 
kiểm soát bóng tốt. 

Quả 12 

22.2 Bóng Bowling thi đấu 

Bóng Bowling 
Trọng lượng: 15lbs (khoảng 6,8kg) 
Chất liệu: Reactive Resin (nhựa tổng 
hợp phản ứng) 
Đặc điểm nổi bật: 
Độ bám lane cao hơn bóng urethane, 
cho khả năng tạo xoáy mạnh, phù hợp 
với các đường bóng cong (hook). 

Quả 12 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Mang lại hiệu suất tốt hơn trong thi 
đấu nhờ khả năng phản ứng cao với bề 
mặt lane. 
Phổ biến trong các giải phong trào và 
thi đấu chuyên nghiệp. 

22.3 Găng tay thi đấu 

Găng tay thi đấu Bowling 
Chất liệu: Da tổng hợp co giãn, bền 
nhẹ, ôm sát tay 
Đặc điểm nổi bật: 
Hỗ trợ giữ cổ tay ổn định, tăng độ 
chính xác khi ném bóng 
Co giãn linh hoạt, thông thoáng, phù 
hợp thi đấu và tập luyện cường độ cao 
Độ bám tốt, chống trượt khi tiếp xúc 
với bóng 

Chiếc 12 

22.4 Dây nhảy 

Dây làm từ cao su tổng hợp đặc, bền 
chắc, đàn hồi tốt 
Tay cầm bọc chắc chắn, chống trượt, 
tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng. 
Dây có trọng lượng và độ dài phù hợp, 
dễ điều chỉnh theo nhu cầu người tập 
Tay cầm thiết kế công thái học, giảm 
mỏi tay khi tập luyện lâu 

Chiếc 12 

22.5 Giày thể thao 

Size: 36 – 44 (phù hợp đa dạng kích 
cỡ bàn chân) 
Chất liệu: 
Thân giày: Vải tổng hợp thoáng khí, 
kết hợp da PU giúp giữ form và tăng 
độ bền 
Đế giày: Cao su tự nhiên, chống trượt, 
bám sân tốt, độ đàn hồi cao 
Đặc điểm nổi bật: 
Thiết kế năng động, hỗ trợ vận động 
linh hoạt 
Phù hợp nhiều môn thể thao trong nhà 
và ngoài trời 
Êm ái, thoáng khí, sử dụng bền bỉ khi 
tập luyện cường độ vừa và cao 

Đôi 12 

22.6 Túi đựng bóng 

Sức chứa: 2 bóng bowling 
Chất liệu: Vải tổng hợp cao cấp, 
chống thấm nhẹ, dễ vệ sinh 
Thiết kế: 
Có quai xách và quai đeo vai tiện 
dụng 
Ngăn chứa bóng có đệm chống va đập, 
bảo vệ bóng tốt 
Kèm ngăn phụ đựng phụ kiện (găng 
tay, khăn, băng dán...) 
Đặc điểm nổi bật: 
Thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi cho vận 

Chiếc 12 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
động viên khi di chuyển 
Độ bền cao, phù hợp mang theo trong 
thi đấu và tập luyện 

22.8 Tất chuyên môn 

Chất liệu: Cotton pha sợi co giãn (có 
thể gồm spandex, polyester) 
Màu sắc: Trắng/Đen/Xám (tùy lô sản 
xuất) 
Kích cỡ: Free size (phù hợp size giày 
từ 36–44) 
Đặc điểm nổi bật: 
Cotton mềm mại, thấm hút mồ hôi tốt 
Thiết kế ôm chân, đàn hồi cao, co giãn 
4 chiều 
Giảm ma sát, hạn chế phồng rộp khi 
vận động 
Phù hợp sử dụng trong tập luyện và thi 
đấu thể thao 

Đôi 24 

22.9 Quần áo thi đấu 

Chất liệu: Thun lạnh thể thao cao cấp 
(co giãn 4 chiều, thoáng khí, thấm hút 
mồ hôi tốt) 
Kiểu dáng: Cổ tròn hoặc cổ tim, tay 
ngắn/quần ngắn (tùy theo thiết kế bộ 
môn) 
Màu sắc: Đa dạng tùy theo mẫu mã và 
đội tuyển 
Đặc điểm nổi bật: 
Thiết kế ôm vừa người, hỗ trợ vận 
động linh hoạt 
Chất vải nhẹ, thoáng mát, phù hợp thi 
đấu trong điều kiện thời tiết nóng 
In logo, số áo theo yêu cầu đội tuyển 
Dễ giặt, nhanh khô, không xù lông 

Bộ 24 

22.10 Quần áo chuyên môn 

Chất liệu: Polyester chống thấm nước 
Đặc điểm nổi bật: 
Chống thấm nước hiệu quả, phù hợp 
luyện tập và thi đấu bowling trong 
nhiều điều kiện môi trường 
Vải bền, dễ giặt và mau khô 
Thiết kế chuyên dụng, tạo sự thoải mái 
và linh hoạt khi vận động 

Bộ 24 

22.11 Nút nhựa ngón tay cái 

Chất liệu: Silicon mềm 
Thiết kế chuyên dụng cho bowling, 
giúp bảo vệ ngón tay cái khi ném bóng 
Chất liệu silicon mềm, ôm sát, mang 
lại cảm giác thoải mái và linh hoạt 
Tăng cường độ bám, giảm nguy cơ 
trượt ngón khi thi đấu hoặc luyện tập 

Cái 36 

23 Cờ Vua Thành phần: 21 VĐV, 04 HLV     

23.1 Quân bàn cờ 
Chất liệu: Nhựa đặc cao cấp 
Màu sắc: Đen và trắng 

Bộ 21 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Số lượng: 34 quân cờ (mỗi bên tặng 
kèm 1 hậu) 
Nơi sản xuất: Hàng gia công, sản xuất 
trong nước 
Đặc điểm nổi bật: 
Bộ quân cờ chuẩn tiêu chuẩn thi đấu 
quốc tế. 
Chất liệu nhựa đặc, bền bỉ, cầm chắc 
tay. 
Hai màu đen trắng phân biệt rõ, dễ 
nhận biết trong quá trình chơi. 
Mỗi bên được tặng thêm 1 quân hậu 
dự phòng. 

23.2 Bộ bàn cờ 

Chất liệu: Formex cứng cáp và nhẹ, 
phủ lớp Simili chống thấm nước 
Kích thước: 
Mở: 45 x 46 cm, dày 0,5 cm, Gấp: 45 
x 23 cm, dày 1,0 cm 
Kích thước ô cờ: 5 cm, Khối lượng: 
0.3 kg 
Nơi sản xuất: Việt Nam 
Bề mặt bàn cờ chống thấm nước, bền 
bỉ khi sử dụng lâu dài. 
Thiết kế gấp đôi gọn nhẹ, thuận tiện 
mang theo và bảo quản. 
Chất liệu Formex vừa nhẹ vừa chắc, 
dễ dàng di chuyển và bảo vệ bàn cờ. 

Bộ 21 

23.3 Đồng hồ cờ 

Chất liệu: nhựa ABS, Màu sắc: Nâu 
Kích thước: (chưa có thông tin) 
Thiết kế đẹp mắt, chắc chắn, đo thời 
gian chính xác. 
Hỗ trợ 29 chế độ và chức năng khác 
nhau, dễ sử dụng. 
Cho phép chỉnh sửa thời gian trong 
quá trình chơi. 
Có tính năng đặt cảnh báo khi gần hết 
giờ. 
Bao gồm nhiều chế độ chơi phổ biến 
như Fischer-Bonus Mode, Bronstein-
Delay Mode, và FIDE approving. 

Chiếc 21 

24 Quần vợt Thành phần: 01 VĐV, 01 HLV     

24.1 Vợt Vận động viên 

Kích cỡ mặt vợt: 100 inch² 
Chiều dài: 27 inch 
Kích thước khung vợt: 23mm / 26mm 
/ 23mm 
Trọng lượng: 285g (chưa xỏ dây) 
Xuất xứ: Pháp 
Tính năng nổi bật của sản phẩm: 
Công nghệ C² Pure Feel 
Cấu trúc khung Hybrid Frame 

Chiếc 2 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Technology 
Trọng lượng nhẹ – linh hoạt 
Mặt vợt 100 inch² – điểm ngọt rộng 
Tăng độ xoáy và kiểm soát 
Được ưa chuộng bởi nhiều tay vợt 
chuyên nghiệp              

24.2 Vợt Huấn luyện viên 

Kích cỡ mặt vợt: 100 inch² 
Chiều dài: 27 inch 
Kích thước khung vợt: 23mm / 26mm 
/ 23mm 
Trọng lượng: 285g (chưa xỏ dây) 
Xuất xứ: Pháp 
Tính năng nổi bật của sản phẩm: 
Công nghệ C² Pure Feel 
Cấu trúc khung Hybrid Frame 
Technology 
Trọng lượng nhẹ – linh hoạt 
Mặt vợt 100 inch² – điểm ngọt rộng 
Tăng độ xoáy và kiểm soát 
Được ưa chuộng bởi nhiều tay vợt 
chuyên nghiệp              

Chiếc 1 

24.3 Giầy tập luyện 

Loại sân phù hợp: Sân cứng (Hard 
Court) 
Trọng lượng: Khoảng 410–420g/chiếc 
Độ drop (gót–mũi): 8 mm 
Chiều cao đệm gót: 21 mm 
Chiều cao đệm mũi: 13 mm 
Thiết kế cổ giày: Dạng liền tất (mono-
sock), giúp ôm chân chắc chắn 
Công nghệ nổi bật: FlyteFoam™, 
Twistruss™, PGUARD™ toe 
protector, AHAR™ Plus outsole, 
Mono-sock™ Fit System, GEL™ 
Cushioning System 

Đôi 2 

24.4 Bóng thi đấu 

Bóng Tennis (Tiêu chuẩn thi đấu quốc 
tế) 
Loại bóng: Bóng tennis nén khí 
(pressurized) – dành cho thi đấu 
chuyên nghiệp 
Đóng gói: 1 lon (tuýp) gồm 4 quả 
bóng (4-ball can) 
Chất liệu: 
Vỏ bóng: Nỉ dệt (felt) cao cấp, chịu 
ma sát tốt 
Lõi bóng: Cao su nén khí (Pressurized 
Rubber Core) 
Thông số kỹ thuật: 
Đường kính: ~6.54 – 6.86 cm 
Trọng lượng: ~56.0 – 59.4g/quả 
Áp suất khí: Khoảng 14 psi 

Hộp 120 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Độ nảy: Chuẩn ITF – phù hợp sân 
cứng (hard court) 
Tiêu chuẩn & Công nhận: 
Đạt chứng nhận thi đấu của ITF (Liên 
đoàn Quần vợt Quốc tế) 

25 Xe đạp Thành phần: 19 VĐV, 05 HLV     

25.1 
Con lăn, giá đỡ xe đạp 
(Roller) 

Chất liệu: Nhôm + nhựa ABS 
Kích thước: 135 x 47 x 47 cm 
Trọng lượng: 9 kg 
Tương thích: Xe đạp từ 24 đến 29 inch 
/ bánh cỡ 700c 
Sử dụng ngàm: Quick Release (dễ 
dàng tháo lắp và cố định xe) 
Xuất xứ: Trung Quốc   
Thiết kế 2 khúc gập gọn tiện lợi 
Khung nhôm chắc chắn, trọng lượng 
nhẹ 
Con lăn bằng nhựa ABS êm và bền 
Tương thích đa dạng các loại xe 
Ngàm Quick Release tiện lợi 
Phù hợp luyện tập kỹ thuật và giữ 
thăng bằng 

Chiếc 10 

25.2 Yên xe 

Yên 2 cầu giảm chấn 
Kích thước: 245 x 137 x 70 mm 
Trọng lượng: 250 g 
Chất liệu: 
Khung yên: Thép chịu lực, kết cấu 2 
cầu giảm chấn giúp hấp thụ rung động 
hiệu quả 
Bề mặt yên: Vật liệu tổng hợp cao cấp 
(PVC hoặc da tổng hợp) chống mài 
mòn, dễ vệ sinh và có độ bền cao 
Lớp đệm: Mút mềm đàn hồi, tạo sự 
êm ái khi ngồi 
Màu sắc: 
Thông thường có màu đen chủ đạo, 
phối viền hoặc họa tiết nhỏ màu xám 
hoặc trắng tùy phiên bản 
Một số phiên bản có thể có các điểm 
nhấn màu sắc khác (xanh, đỏ, cam) 
nhưng phổ biến nhất là màu đen tối 
giản, phù hợp với nhiều kiểu xe 
Thiết kế 2 cầu giảm chấn 
Kích thước tiêu chuẩn 
Trọng lượng nhẹ 250g 
Vật liệu bền bỉ, dễ bảo quản 
Dễ dàng lắp đặt và thay thế 

Cái 19 

25.3 Pêđan 
Bàn đạp 
Chất liệu: Phức hợp (Composite) bền 
chắc 

Đôi 19 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Trục: Hợp kim crom dài 50 mm 
Loại bi: Vòng bi kín (sealed bearings) 
Trọng lượng: 257 g 
Khóa đinh: LookKeo (hỗ trợ tương 
thích với giày đạp Lookcycle) 
Đi kèm: Bộ linh kiện đầy đủ để lắp đặt 
Thiết kế nhẹ và kiên cố 
Vòng bi kín, vận hành ổn định 
Trục bàn đạp dài thêm 4 mm (50 mm) 
Khóa đinh LookKeo tương thích rộng 
Đi kèm linh kiện lắp đặt đầy đủ 

25.4 
Giày chuyên dùng xe 
đạp 

Giày xe đạp  
Chất liệu: Non-Woven PU 
(Polyurethane không dệt) 
Thông thường có các phiên bản màu 
phổ biến như đen, trắng, xanh dương, 
xám 
Một số mẫu có phối màu thể thao, nổi 
bật với các đường nét hoặc họa tiết 
tương phản 
Chất liệu Non-Woven PU cao cấp 
Thiết kế chuyên dụng cho xe đạp 
đường trường 
Tương thích hệ thống khóa đinh phổ 
biến 
Kiểu dáng thể thao, ôm sát chân 
Đế chống trượt, bền bỉ 

Đôi 19 

26 Pencak Silat Thành phần: 20 VĐV, 04 HLV     

26.1 Đồng hồ bấm giây 

Đồng hồ bấm giây Casio HS-70W 
(hoặc tương đương) 
Đo thời gian: Đo chính xác các 
khoảng thời gian phục vụ thể thao và 
thi đấu. Màn hình: LCD rõ nét, dễ đọc 
trong mọi điều kiện ánh sáng 

Chiếc 2 

26.2 Còi 

Âm thanh: Cường độ lên tới 110 dB 
(tại khoảng cách 1 mét), rõ ràng và 
vang xa, phù hợp cho huấn luyện thể 
thao và trọng tài điều khiển trận đấu 
trong môi trường ồn ào. 
Chất liệu: Nhựa an toàn, bền bỉ, không 
gây kích ứng da khi cầm lâu. Đạt tiêu 
chuẩn an toàn của EU, đảm bảo độ 
bền và ổn định khi sử dụng lâu dài. 
Thiết kế: Gọn nhẹ, tiện cầm nắm trong 
lòng bàn tay, dễ sử dụng. 
Thương hiệu: Molten, Nơi sản xuất: 
Nhật Bản 

Chiếc 2 

26.3 Võ phục tập luyện 
Võ phục Pencak Silat 
Chất liệu: Vải thun poly spandex, Màu 
sắc: Đen 

Bộ 20 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu vải thun poly spandex cao 
cấp 
Độ bền vượt trội. 
Thiết kế chuẩn Pencak Silat, Màu đen 
truyền thống 

26.4 Võ phục thi đấu 

Võ phục Pencak Silat thi đấu – loại 
cao cấp 
Màu sắc: Đen (chuẩn thi đấu Liên 
đoàn Pencak Silat quốc tế – IPSF) 
Chất liệu: Vải kaki Fin hoặc Canvas 
polyester-cotton cao cấp (65% 
polyester – 35% cotton) 
Áo chui đầu, cổ tàu cao 2–3 cm 
Quần ống suông, lưng thun hoặc dây 
rút 
Chất liệu kaki Fin hoặc Canvas 
polyester-cotton cao cấp 
Kiểu dáng chuẩn quốc tế, thoải mái 
vận động 
Màu sắc chuẩn thi đấu IPSF 
Phù hợp cho luyện tập và thi đấu 
chuyên nghiệp 

Bộ 20 

26.5 Bục để dao 

Giá/Bệ gỗ trưng bày hoặc để vũ khí 
Thương hiệu: Hàng gia công trong 
nước 
Chất liệu: Gỗ tự nhiên (gỗ sồi, gụ, 
hoặc các loại gỗ khác) 
Xuất xứ: Việt Nam 
Sản phẩm làm từ gỗ tự nhiên cao cấp, 
có độ bền và chịu lực tốt, với vân gỗ 
đẹp mắt. Gỗ đã được xử lý chống cong 
vênh, mối mọt, đảm bảo độ bền lâu 
dài. Thiết kế đa năng, phù hợp trưng 
bày hoặc cất giữ dao, liềm, gậy... Gia 
công thủ công tinh xảo, có thể đặt làm 
theo kích thước và kiểu dáng yêu cầu, 
thích hợp dùng trong nhà, phòng trưng 
bày hoặc cửa hàng. 

Chiếc 1 

26.6 Dao dài  

Dao mô phỏng Golok, Parang, 
Chiều dài: 60 – 80 cm, Chất liệu: Gỗ 
chắc chắn 
Mục đích sử dụng: Luyện kỹ thuật và 
thi bài võ thuật 
Sản phẩm làm từ gỗ nguyên khối chắc 
chắn, bền bỉ, bề mặt mịn giúp hạn chế 
trầy xước, an toàn khi tập luyện. Thiết 
kế mô phỏng chuẩn Golok, Parang với 
kích thước sát dao thật, hỗ trợ luyện 
tập kỹ thuật hiệu quả. Phù hợp dùng 

Chiếc 10 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
trong câu lạc bộ võ thuật và trường 
học võ để luyện tập và thi bài. 

26.7 Dao găm 

Dao ngắn luyện tập 
Chiều dài: 20 – 30 cm, Chất liệu: Gỗ 
chắc chắn 
Mục đích sử dụng: Luyện kỹ thuật cận 
chiến, biểu diễn tay không đoạt dao 
Dao ngắn làm từ gỗ nguyên khối chắc 
chắn, bền bỉ, phù hợp luyện tập kỹ 
thuật cận chiến và biểu diễn võ thuật. 
Thiết kế an toàn, giúp võ sinh phát 
triển kỹ năng mà không lo chấn 
thương. Thích hợp dùng trong các câu 
lạc bộ và trường học võ. 

Chiếc 10 

26.8 Liềm 

Vũ khí hình lưỡi liềm cong luyện tập 
Chất liệu: Gỗ, nhựa tổng hợp 
Mục đích sử dụng: Luyện biểu diễn kỹ 
thuật, mang tính biểu trưng 
Sản phẩm kết hợp gỗ và nhựa tổng 
hợp chắc chắn, thiết kế dạng lưỡi liềm 
cong phù hợp luyện tập kỹ thuật và 
biểu diễn võ thuật. Mang tính biểu 
trưng cao, sử dụng rộng rãi trong các 
câu lạc bộ và trường học võ. 

Chiếc 10 

26.9 Gậy dài 

Gậy luyện tập dài 1.5–1.8m 
Chiều dài: 1.5 – 1.8 m 
Chất liệu: Gỗ, nhựa tổng hợp 
Mục đích sử dụng: Luyện kỹ thuật 
gậy, tấn công và phòng thủ 
Sản phẩm làm từ gỗ kết hợp nhựa tổng 
hợp chắc chắn, thiết kế phù hợp luyện 
tập kỹ thuật gậy với các động tác tấn 
công và phòng thủ hiệu quả. Phù hợp 
cho các câu lạc bộ võ thuật và trường 
học võ. 

Chiếc 10 

26.10 Cồng thi đấu 

Cồng kèm khung phát tín hiệu thi đấu 
Chất liệu: Đồng, khung sắt/nhôm 
Mục đích sử dụng: Phát tín hiệu bắt 
đầu và kết thúc hiệp trong thi đấu 
chính thức 
Cồng làm từ đồng nguyên chất kết hợp 
với khung sắt hoặc nhôm chắc chắn, 
dùng để phát tín hiệu rõ ràng trong các 
trận đấu. Thiết kế bền bỉ, phù hợp tiêu 
chuẩn thi đấu chuyên nghiệp và dễ 
dàng sử dụng tại các sự kiện thể thao. 

Chiếc 1 

27 Bắn súng Thành phần: 04 VĐV, 02 HLV     

27.1 Đồng hồ bấm giây 
Đồng hồ bấm giây Casio HS-70W 
(hoặc tương đương) 
Đo thời gian: Đo chính xác các 

Chiếc 2 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
khoảng thời gian phục vụ thể thao và 
thi đấu. Màn hình: LCD rõ nét, dễ đọc 
trong mọi điều kiện ánh sáng 

27.2 Bia giấy 

Thương hiệu: Hàng gia công trong 
nước 
Chất liệu: Giấy, Màu sắc: Xám trắng 
Kích thước: 17,5 × 17,5 cm 
Dùng trong tập luyện và thi đấu 
In ấn rõ nét, dễ quan sát mục tiêu 

Tờ 9.000 

27.3 Giày thi đấu 

Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu: Upper từ vải mesh kết hợp 
Jacquard cao cấp – thông thoáng, nhẹ, 
ôm chân 
Màu sắc: Xanh, Đen, Xanh biển, Nâu 
Kích thước: Size 39–40 
Hấp thụ lực tốt, giúp giảm chấn khi di 
chuyển 
Bảo vệ bàn chân, hỗ trợ chuyển động 
linh hoạt và ổn định trong nhiều tình 
huống thể thao 
Phù hợp sử dụng trong các môn thể 
thao phổ thông, tập luyện hoặc vận 
động hàng ngày 

Đôi 4 

27.4 
Ống kính xem điểm 
chạm + chân đế 

Chất liệu: Thủy tinh quang học chất 
lượng cao – cho hình ảnh rõ nét 
Màu sắc: Đen, Kích thước vật kính: 50 
mm 
Độ phóng đại: Từ 8 đến 20 lần 
Thiết kế chống nước, chống đọng 
sương – sử dụng tốt trong nhiều điều 
kiện thời tiết 
Kèm chân đế cố định, hỗ trợ quan sát 
điểm chạm ổn định, chính xác 
Phù hợp dùng trong bắn súng thể thao, 
huấn luyện hoặc thi đấu 

Chiếc 2 

28 Muay Thành phần: 20 VĐV, 04 HLV     

28.1 Đồng hồ bấm giây 

Đồng hồ bấm giây Casio HS-70W 
(hoặc tương đương) 
Đo thời gian: Đo chính xác các 
khoảng thời gian phục vụ thể thao và 
thi đấu. Màn hình: LCD rõ nét, dễ đọc 
trong mọi điều kiện ánh sáng 

Chiếc 2 

28.2 Võ phục tập luyện 

Chất liệu: Vải cao cấp với thành phần 
50% cotton và 50% sợi tổng hợp 
Đặc điểm nổi bật: 
Khả năng thấm hút mồ hôi vượt trội, 
mang lại cảm giác khô thoáng khi vận 
động cường độ cao 
Co giãn tốt, hỗ trợ tối đa cho các động 
tác mạnh và linh hoạt trong quá trình 

Bộ 17 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
tập luyện 
An toàn cho sức khỏe, không gây kích 
ứng da 
Màu sắc: Đa dạng, phù hợp với nhiều 
sở thích và phong cách cá nhân 
Loại hàng: Gia công kỹ lưỡng, đường 
may chắc chắn 
Xuất xứ: Việt Nam 

28.3 Võ phục thi đấu 

Chất liệu: Vải cao cấp với thành phần 
65% cotton và 35% sợi tổng hợp 
Đặc điểm nổi bật: 
Khả năng thấm hút mồ hôi vượt trội, 
mang lại cảm giác khô thoáng khi vận 
động cường độ cao 
Co giãn tốt, hỗ trợ tối đa cho các động 
tác mạnh và linh hoạt trong quá trình 
tập luyện 
An toàn cho sức khỏe, không gây kích 
ứng da 
Màu sắc: Đa dạng, phù hợp với nhiều 
sở thích và phong cách cá nhân 
Loại hàng: Gia công kỹ lưỡng, đường 
may chắc chắn 
Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 17 

28.4 Áo ép cân 

Chất liệu: Simili bền, dày dặn, giúp 
giữ nhiệt và ra mồ hôi tốt trong quá 
trình ép cân 
Thiết kế ôm sát cơ thể, hỗ trợ giữ nhiệt 
hiệu quả 
Giúp tăng hiệu quả trong việc đốt mỡ 
và kiểm soát cân nặng nhanh chóng 

Chiếc 5 

28.5 Giáp chỏ tập luyện 

Chất liệu: Da cao cấp 
Màu sắc: Xanh, Đỏ 
Bảo vệ vùng cùi chỏ trong quá trình 
tập luyện các đòn chỏ – đặc biệt trong 
Muay Thái, Kickboxing,... 
Hạn chế va chạm trực tiếp, tránh trầy 
xước và chấn thương cho cả người tập 
và đối phương 
Lớp da ngoài bền chắc, chịu lực tốt 
khi va chạm mạnh 
Lót đệm êm ái bên trong, tăng độ an 
toàn và thoải mái khi sử dụng lâu dài 
Thiết kế gọn, chắc chắn, dây đeo co 
giãn giúp cố định tốt trên tay 
Phù hợp cho cả tập luyện cá nhân và 
trong môi trường CLB chuyên nghiệp 

Cái 8 

28.6 Giáp đầu tập luyện 
Chất liệu: Da bò cao cấp 
Bảo vệ vùng đầu, trán, thái dương và 
sau gáy trong quá trình tập luyện đối 

Cái 8 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
kháng Muay Thái, Boxing, 
Kickboxing… 
Giảm thiểu nguy cơ chấn động và trầy 
xước do va chạm trực tiếp trong tập 
luyện 
Da bò thật bền chắc, chịu lực tốt và độ 
bền cao theo thời gian 
Đệm mút dày, êm ái, hấp thụ lực hiệu 
quả, bảo vệ an toàn 
Thiết kế mở rộng tầm nhìn, không che 
khuất tầm mắt khi thi đấu đối kháng 
Dây đai co giãn, khóa dán chắc chắn, 
dễ dàng điều chỉnh vừa khít đầu người 
sử dụng 

28.7 Găng tập luyện  

Chất liệu: Da bò cao cấp 
Màu sắc: Xanh, đỏ 
Kích thước: 08oz, 10oz, 12oz 
Đặc điểm nổi bật: 
Thiết kế chuẩn thi đấu chuyên nghiệp 
Lớp đệm dày, êm ái bảo vệ khớp tay 
và cổ tay 
Cổ tay quấn băng Velcro chắc chắn 
Đường may chắc chắn, độ bền cao 
Phù hợp luyện tập và thi đấu 

Đôi 8 

28.8 Giáp Chân tập luyện  

Bảo vệ phần ống chân và mu bàn chân 
cho VĐV khi tập luyện các môn đối 
kháng như Muay Thái, Kickboxing, 
MMA… giúp giảm thiểu chấn thương 
do va chạm, đá trúng gối – khuỷu – 
xương ống chân của đối thủ. 
Chất liệu: Da bò thật cao cấp, bền 
chắc, dễ vệ sinh sau khi sử dụng. 
Lớp đệm: Mút EVA kết hợp foam đa 
tầng giúp hấp thụ lực va chạm mạnh, 
giảm đau và hạn chế rủi ro chấn 
thương. 
Ôm sát chân, dễ dàng điều chỉnh nhờ 
dây dán Velcro chắc chắn. 
Có tấm đệm riêng cho mu bàn chân, 
tăng cường bảo vệ toàn diện. 
Lớp lót trong mềm mại, thấm hút mồ 
hôi tốt, không gây kích ứng da. 

Đôi 17 

29 Thể dục Aerobic Thành phần: 14 VĐV, 04 HLV     

29.1 Quần áo thi đấu 

Chất liệu: 75% Nylon & 25% Spandex 
Màu sắc: Nhiều màu 
Xuất xứ: Việt Nam, hàng gia công 
Đặc điểm: Áo ngắn hoặc dài tay, quần 
dài, họa tiết trang nhã, sắc nét, không 
bay màu 
Sản phẩm sử dụng chất liệu siêu co 

Bộ 42 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
giãn đa chiều, thấm hút mồ hôi và khô 
nhanh, mang lại cảm giác thoải mái 
khi vận động. Áp dụng công nghệ may 
hiện đại 4 kim 6 chỉ, giúp loại bỏ 
đường gấp và gân vải khó chịu. Kèm 
theo công nghệ kháng khuẩn, chống 
ẩm, phù hợp cho các hoạt động thể 
thao thường xuyên và cường độ cao. 

29.2 Bục step thi đấu 

Bục tập aerobic Body Sculpture 
BSB-580 (BSB-580N) 
Kích thước bề mặt: 63 × 26 cm 
(~25.5″ × 10.2″) 
Chiều cao điều chỉnh: 2 mức – 10 cm 
và 15 cm 
Chất liệu: Nhựa ABS chắc chắn, bề 
mặt có vân chống trượt, giúp tăng độ 
bám và an toàn khi tập 
Tải trọng tối đa: ~100 kg 
Tính năng nổi bật: 
Thiết kế ổn định, chịu lực tốt 
Nhỏ gọn, dễ di chuyển và cất giữ 
Phù hợp tập luyện aerobic, step cardio, 
phục hồi chức năng 
Thương hiệu: Body Sculpture 
Xuất xứ: Sản xuất tại Trung Quốc 

Chiếc 14 

29.3 Băng cổ tay 

Băng cổ tay thể thao  
Chất liệu: Khoảng 80% cotton kết hợp 
nylon và elastane – thấm mồ hôi hiệu 
quả, thoáng khí, co giãn nhẹ, tạo cảm 
giác thoải mái khi vận động 
Màu sắc: Xám (có thể có các màu 
khác tùy cửa hàng/cửa hiệu) 
Tính năng nổi bật: 
Hỗ trợ thấm hút mồ hôi tốt khi chơi 
thể thao 
Co giãn nhẹ, ôm sát cổ tay mà không 
gây gò bó 
Dễ giặt, nhanh khô, giữ được hình 
dạng lâu dài 

Chiếc 28 

29.4 Băng cổ chân 

Băng cổ chân thể thao 
Chất liệu: vải thun đàn hồi, thoáng 
khí, co giãn tốt – thiết kế hỗ trợ tốt khi 
vận động 
Màu sắc: thường có màu đen, xám 
hoặc các biến thể tối giản, phù hợp 
dùng hàng ngày –kiểu thiết kế thể thao  

Chiếc 28 

29.5 Tạ chì tay 

Bộ 2 tạ tay lõi sắt bọc cao su 
Chất liệu: Lõi sắt đặc chắc chắn, bọc 
ngoài bằng cao su nhám cao cấp – 
tăng độ bền, chống trượt khi cầm nắm 

Đôi 14 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Màu sắc: Tùy chọn – đỏ, xanh lam 
đậm, đen 
Tính năng nổi bật: 
Thiết kế gọn gàng, chắc tay, dễ cầm 
nắm khi tập luyện 
Cao su nhám giúp chống trượt, bảo vệ 
sàn nhà khi rơi 
In nổi trọng lượng rõ ràng trên mỗi 
đầu tạ, dễ phân biệt 
Phù hợp cho các bài tập thể lực, 
aerobic, tập tay vai tại nhà hoặc phòng 
gym 

29.6 Tạ chì chân 

Tạ Đeo Chân 
Trọng lượng: Tùy chọn từ 2kg đến 
10kg (mỗi bên từ 1kg đến 5kg) 
Chất liệu: 
Lớp vỏ bằng vải bền chắc, chịu lực 
tốt, chống rách 
Khóa dán Velcro bản to, chắc chắn, dễ 
điều chỉnh và cố định 
Tính năng nổi bật: 
Thiết kế đeo linh hoạt quanh cổ chân 
hoặc cổ tay 
Giúp tăng sức bền, độ dẻo dai trong 
luyện tập aerobic, cardio, chạy bộ, võ 
thuật... 
Chất liệu mềm mại, thoáng khí, hạn 
chế trầy xước khi đeo lâu 
Xuất xứ: Việt Nam 

Đôi 14 

29.8 Dây chun đàn hồi 

Dây Chun Đàn Hồi Tập Aerobic 
Chất liệu: Cao su TPE cao cấp – đàn 
hồi tốt, độ bền cao, chịu lực tốt, không 
dễ bị giãn hoặc rách sau thời gian dài 
sử dụng. 
Trọng lượng lực kéo: 
Mỗi dây có độ kháng lực từ nhẹ đến 
vừa, phù hợp cho các bài tập cơ bản 
như: 
Đá chân, vặn eo, squat, chakra stretch, 
giãn cơ nhẹ, v.v. 
Màu sắc: Đa dạng (thường được phân 
biệt theo mức lực kháng) 
Ưu điểm: 
Gọn nhẹ, dễ mang theo, phù hợp cho 
người tập tại nhà hoặc phòng gym 
Hỗ trợ tăng cường độ linh hoạt, sức 
mạnh cơ bắp và phục hồi sau chấn 
thương 
Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 28 

30 Cờ tướng Thành phần: 19 VĐV, 01 HLV     
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 

30.1 Bộ bàn cờ (tập luyện) 

Gia công trong nước 
Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu: Gỗ/nhựa (tùy loại gia công), 
bền, đẹp, dễ sử dụng 
Mô tả tính năng: 
Dùng để tập luyện và thi đấu môn Cờ 
Tướng 
Quân cờ và bàn cờ được thiết kế 
chuẩn kích thước thi đấu, rõ nét, dễ 
nhìn 
Bề mặt bàn cờ chống trầy, chống ẩm, 
phù hợp sử dụng lâu dài 
Công dụng: 
Phục vụ tập luyện, thi đấu giao hữu, 
thi đấu chuyên nghiệp 
Dùng cho CLB, trường học, gia đình 
hoặc thi đấu giải 

Bộ 19 

30.2 Bàn cờ treo tường 

Mô tả tính năng: 
Dùng để tập luyện và thi đấu môn Cờ 
Tướng 
Thiết kế treo tường, tiện lợi cho huấn 
luyện, phân tích ván đấu và giảng dạy 
Quân cờ rõ nét, dễ quan sát từ xa 
Phù hợp cho CLB, trung tâm đào tạo, 
trường học, và giải thi đấu 

Chiếc 1 

30.3 Quân bàn cờ 

Gia công trong nước 
Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu: Nhựa PVC + nam châm + 
xốp cứng 
Mô tả tính năng: 
Quân cờ màu đỏ – đen, đường kính 
5,2 cm 
Bàn cờ kích thước 80 cm x 120 cm 
Bề mặt bàn cờ làm từ nhựa PVC, có 
lớp nam châm hút quân, xốp cứng tạo 
độ bền và chắc chắn 
Quân cờ dễ cầm nắm, bám tốt trên 
bàn, không trượt khi thi đấu 
Công dụng: 
Sử dụng cho tập luyện và thi đấu môn 
Cờ Tướng 

Bộ 19 

30.4 Đồng hồ cờ 

Đồng hồ bấm giây Casio HS-70W 
(hoặc tương đương) 
Đo thời gian: Đo chính xác các 
khoảng thời gian phục vụ thể thao và 
thi đấu. Màn hình: LCD rõ nét, dễ đọc 
trong mọi điều kiện ánh sáng 
Nơi sản xuất: Nhật Bản 

Chiếc 19 

30.5 Sổ sách  
Xuất xứ: Việt Nam 
Mô tả tính năng: 

Quyển 114 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Tài liệu chuyên môn dùng cho các vận 
động viên học tập và nghiên cứu các 
thế trận cờ tướng 
Bao gồm nhiều hệ thống khai cuộc và 
trung cuộc điển hình: Pháo đầu đối 
Bình phong mã, Thuận pháo, Nghịch 
pháo, Liễm pháo, v.v. 
Giúp vận động viên nâng cao trình độ 
chiến thuật, tư duy chiến lược 
Phù hợp cho tập huấn, nghiên cứu cá 
nhân và giảng dạy tại CLB, đội tuyển 

B 
TRANG PHỤC, DỤNG CỤ TẬP LUYỆN CHO ĐỘI BÓNG ĐÁ TRẺ U17, U19, 
U21 

I Trang cấp tập luyện Thành phần: 27 VĐV, 03 HLV     

1 Quần áo tập 

Chất liệu: Vải thun co giãn 4 chiều, 
thoáng mát, mềm mịn, hỗ trợ vận 
động linh hoạt. 
Thiết kế: 
Áo ngắn tay, cổ tròn, form thể thao 
năng động. 
Quần short ngắn, thoải mái khi chạy 
và vận động cường độ cao. 
Đặc điểm: 
Co giãn 4 chiều giúp VĐV di chuyển 
linh hoạt, không bị gò bó. 
Thấm hút mồ hôi nhanh, khô thoáng 
trong suốt quá trình tập luyện. 
Đường may chắc chắn, phù hợp cho 
sử dụng lâu dài. 
Công dụng: Trang phục tập luyện 
bóng đá hằng ngày cho đội tuyển, 
CLB hoặc cá nhân. 
Hàng: Gia công 
Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 180 

2 Tất dài tập 

Chất liệu: Cotton cao cấp, mềm mịn, 
an toàn cho da, thấm hút mồ hôi tốt. 
Thiết kế: Vớ cổ dài, ôm vừa vặn bàn 
chân và ống chân, hỗ trợ bảo vệ khi 
mang giày đá bóng. 
Đặc điểm: 
Độ co giãn tốt, giúp vận động thoải 
mái trong suốt buổi tập. 
Giữ form sau nhiều lần giặt, hạn chế 
xù lông. 
Tạo sự êm ái, giảm ma sát và hạn chế 
chấn thương. 
Công dụng: Trang bị tập luyện bóng 
đá hằng ngày, kết hợp cùng giày 
chuyên dụng để tăng hiệu quả và bảo 

Đôi 180 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
vệ chân. 
Hàng: Gia công, Xuất xứ: Việt Nam 

3 Quần áo Suveterman 

Chất liệu: Vải dù cao cấp, bên trong 
có lớp lót lưới tạo sự thoáng mát, thoát 
mồ hôi tốt. 
Thiết kế: 
Áo dài tay, khóa kéo tiện lợi. 
Quần dài, bo gấu, dễ cử động. 
Đặc điểm: 
Chống gió, cản nhiệt, phù hợp khi mặc 
tập luyện ngoài trời. 
Lớp vải dù nhẹ, bền, hạn chế thấm 
nước. 
Lót lưới bên trong giúp thoáng khí, 
giảm bết dính khi vận động. 
Hàng: Gia công 
Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 60 

4 Găng tay thủ môn 

Chất liệu: Cao su tổng hợp cao cấp, độ 
bám tốt, bền, chống mài mòn. 
Kích thước: 8, 9, 10 (phù hợp nhiều cỡ 
tay). 
Thiết kế: 
Găng có xương ngón tay trợ lực, giúp 
bảo vệ khớp ngón tay, hạn chế chấn 
thương khi bắt bóng mạnh. 
Lòng bàn tay phủ cao su tăng độ ma 
sát, hỗ trợ bắt bóng chắc chắn. 
Dây quấn cổ tay chắc chắn, dễ điều 
chỉnh. 
Công dụng: Trang bị tập luyện và thi 
đấu bóng đá, bảo vệ tay thủ môn, tăng 
độ an toàn và hiệu quả khi bắt bóng. 
Hàng: Gia công 
Xuất xứ: Việt Nam 

Đôi 16 

5 Giầy da tập luyện 

Loại giày: Giày đá bóng dùng cho sân 
cỏ tự nhiên. 
Chất liệu: 
Mũ giày: Da tổng hợp cao cấp, phối 
màu hiện đại, bền, ôm chân tốt. 
Đế giày: Cao su cứng, gắn đinh sắt 
chuyên dụng, giúp bám sân chắc chắn, 
hỗ trợ tăng tốc và đổi hướng nhanh. 
Thiết kế: 
Form giày ôm gọn bàn chân, tạo cảm 
giác thoải mái khi di chuyển. 
Hệ thống dây buộc chắc chắn, dễ điều 
chỉnh. 
Công dụng: 
Phù hợp cho cả tập luyện và thi đấu 
bóng đá trên mặt sân cỏ tự nhiên. 

Bộ 6 



182 
 

 

STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Giúp cầu thủ kiểm soát bóng tốt hơn, 
giảm trơn trượt và tăng hiệu suất thi 
đấu. 
Xuất xứ: Gia công tại Việt Nam 

6 Giày tập thể lực 

Chất liệu: 
Bề mặt: Da PU cao cấp, mềm mại, 
chống thấm, dễ vệ sinh. 
Bên trong: Lớp lót mềm, thoáng khí, 
tạo cảm giác thoải mái khi vận động. 
Đế giày: Thiết kế đinh dăm cao su 
nhỏ, độ bám sàn tốt, phù hợp đa số 
mặt sân cỏ nhân tạo. 
Thiết kế: 
Form giày bè, ôm chân, hỗ trợ di 
chuyển linh hoạt. 
Màu sắc trẻ trung, cá tính, nổi bật. 
Logo in nổi bật trên bề mặt giày, tăng 
tính thẩm mỹ. 
Công dụng: 
Sử dụng trong tập luyện thể lực và 
bóng đá sân cỏ nhân tạo. 
Giúp tăng độ bám sân, hỗ trợ di 
chuyển nhanh, an toàn và thoải mái. 
Xuất xứ: Việt Nam 

Đôi 60 

7 Bóng tập luyện 

Bóng UHV 2.07 Pro Step  
Chất liệu: 
Vỏ bóng làm từ PU cao cấp, độ bền 
cao, độ nảy chuẩn. 
Cấu tạo nhiều lớp chắc chắn. 
Ruột bóng bằng cao su cao cấp, giữ 
hơi tốt, bền bỉ. 
Tiêu chuẩn: 
Đạt chuẩn FIFA QUALITY PRO – 
đảm bảo chất lượng thi đấu quốc tế. 
Đặc tính nổi bật: 
Độ nảy ổn định, chính xác. 
Không thấm nước khi trời mưa. 
Sử dụng tốt trên nhiều loại sân: sân cỏ 
tự nhiên, sân cỏ nhân tạo. 
Công dụng: 
Dùng cho tập luyện và thi đấu bóng đá 
chuyên nghiệp. 
Xuất xứ: Việt Nam 

Quả 60 

8 Áo chiến thuật 

Chất liệu: Vải lưới thoáng mát, hút mồ 
hôi tốt, nhẹ và mềm mại. 
Thiết kế: 
Form rộng, dễ cử động, phù hợp cho 
các buổi tập chiến thuật hoặc thi đấu. 
Màu sắc dạ quang, dễ nhận diện trên 
sân, tăng sự nổi bật khi luyện tập. 

Chiếc 60 
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STT Nội dung Mô tả ĐVT 
Số 

lượng 
Đặc điểm: 
Thoáng khí, giảm bí bức khi vận động 
mạnh. 
Đường may chắc chắn, sử dụng lâu 
dài. 
Công dụng: 
Dùng trong tập luyện chiến thuật, 
phân đội, giao hữu hoặc huấn luyện 
nhóm. 
Hàng: Gia công, Xuất xứ: Việt Nam 

9 Hình nộm đá phạt 

Kiểu dáng: Hình hộp cầu thủ, mô 
phỏng tư thế thi đấu. 
Kích thước: Cao 175 cm, chuẩn theo 
tỷ lệ thực tế để luyện đá phạt. 
Chất liệu: Lưới làm từ nhựa PVC bền, 
nhẹ, chịu được va chạm khi tập luyện. 
Đặc điểm: 
Dễ đặt trên sân, cố định tốt khi sút 
bóng. 
Thích hợp cho luyện tập đá phạt, dứt 
điểm, và các tình huống cố định. 
Bền bỉ, sử dụng lâu dài, dễ vệ sinh. 
Dùng trong tập luyện đá phạt và kỹ 
thuật bóng đá, hỗ trợ cầu thủ rèn luyện 
chính xác và lực sút. 
Hàng: Gia công, Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 1 

10 Cột mốc  

Loại: 10 mắc, dùng để dẫn bóng, huấn 
luyện chiến thuật. 
Kích thước: Cao 20 cm, phù hợp cho 
các bài tập dribble, kỹ thuật rê bóng. 
Chất liệu: Nhựa tổng hợp bền, nhẹ, 
chịu va chạm, dễ đặt trên sân. 
Dễ lắp đặt, di chuyển, phù hợp cho cả 
sân cỏ nhân tạo và sân mini. 
Thiết kế chắc chắn, ổn định khi luyện 
tập. 
Hỗ trợ rèn luyện kỹ năng dẫn bóng, 
chiến thuật di chuyển và phối hợp đội 
hình. 
Hàng: Gia công, Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 12 

 

*.Ghi chú :  

- Tất cả các nhãn hiệu, catalogue của nhà sản xuất, hoặc hàng hóa từ một 
quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào đó được nêu trong E-HSMT này đều mang tính 
minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa. Khi dự thầu đơn vị dự thầu phải 
cung cấp hàng hóa có các tính năng như mô tả ở trên hoặc tương đương hoặc tốt 
hơn (tương đương có nghĩa là: Có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử 
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dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu). 
- Yêu cầu kỹ thuật chung là các hàng hóa, sản phẩm hợp pháp cung cấp theo 

yêu cầu của Hồ sơ mời thầu đầy đủ về số lượng và chất lượng phải là hàng mới 
100%, đạt tiêu chuẩn, có catalogue tài liệu kĩ thuật chính hãng sản xuất để chứng 
minh tính đáp ứng về yêu cầu kĩ thuật 

- Tất cả các hàng hóa được nêu trên bao gồm đầy đủ các phụ kiện kèm theo 
để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh. 

*.Ghi chú :  

- Tất cả các nhãn hiệu, catalogue của nhà sản xuất, hoặc hàng hóa từ một 
quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào đó được nêu trong E-HSMT này đều mang tính 
minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa. Khi dự thầu đơn vị dự thầu phải 
cung cấp hàng hóa có các tính năng như mô tả ở trên hoặc tương đương hoặc tốt 
hơn (tương đương có nghĩa là: Có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử 
dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu). 

- Yêu cầu kỹ thuật chung là các hàng hóa, sản phẩm hợp pháp cung cấp theo 
yêu cầu của Hồ sơ mời thầu đầy đủ về số lượng và chất lượng phải là hàng mới 
100%. 

- Tất cả các hàng hóa được nêu trên bao gồm đầy đủ các phụ kiện kèm theo 
để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh. 

1.2. Kết quả bàn giao 

- Các biên bản nghiệm thu bàn giao thiết bị theo Hợp đồng. 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng. 
1.3. Yêu cầu về hàng hóa thiết bị 

- Hàng hóa, thiết bị được cung cấp phải đảm bảo mới 100% chưa qua sử 
dụng, 

Việc lựa chọn hàng hóa ngoài việc đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể đảm 
bảo đáp ứng mục đích sử dụng của hàng hóa, quá trình lựa chọn sản phẩm còn 
căn cứ trên các yếu tố sau: 

+ Hàng hóa chính hãng mới 100%, có nhãn hiệu, xuất xứ. 

+ Thời gian bảo hành: Bảo hành và hỗ trợ tối thiểu 12 tháng (01 năm) kể từ 
ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

Mục 2. Bản vẽ 

Không có bản vẽ 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Việc kiểm tra và thử nghiệm được tiến hành sau khi hàng hóa được vận 
chuyển đến địa điểm theo yêu cầu của chủ đầu tư và được chủ đầu tư, đơn vị sử 
dụng giám sát và kiểm tra. 
  


